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1 Vì Văn Anh 25/10/2002 Nam Thái Xã ĐBKK x

2 Hoàng Tiến Dương 22/04/2003 Nam Thái Người DTTS x

3 Lường Văn Hội 28/09/2000 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Vừ A Lầu 27/07/2002 Nam Mông DT Mông x

5 Lường Văn Lương 12/09/1999 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Lừ Công Minh 04/05/2003 Nam Thái Người DTTS x

7 Lù Văn Nguyễn 21/06/2002 Nam Thái Người DTTS x

8 Lò Văn Quỳnh 30/10/2000 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Hoàng Trọng Tân 13/12/2003 Nam Thái Người DTTS x

10 Tòng Văn Vui 10/1/2001 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Cút Văn Tâm 26/02/1998 Nam Khơ mú DT Khơ mú x

12 Hoàng Đức Toàn 20/11/2003 Nam Thái Người DTTS x

13 Bạc Anh Tuấn 03/02/2002 Nam Thái Người DTTS x

14 Lò Mạnh Tùng 05/03/2002 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Vì Văn Thiện 24/09/2002 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Hà Đức Thọ 11/07/2003 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Lò Văn Thương 06/09/2003 Nam Thái Người DTTS x

1 Vừ A Nụ Chỉ 02/10/2003 Nam Mông DT Mông x

2 Quàng Bảo Anh 10/12/2003 Nam Thái Người DTTS x

3 Cà Văn Diệp 08/09/2003 Nam Thái Người DTTS x

4 Sồng A Khu 26/09/2003 Nam Mông DT Mông x

5 Lường Văn Sông 21/03/2003 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Phàng A Su 09/07/2002 Nam Mông DT Mông x

7 Mùa A Tồng 18/03/2003 Nam Mông DT Mông x

1 Giàng Quốc Anh 03/05/2003 Nam Mông DT Mông x

2 Lò Mạnh Cường 15/11/2002 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Và A Dơ 02/03/2003 Nam Mông DT Mông x

4 Giàng A Duẩn 20/11/1996 Nam Mông DT Mông x

5 Mùa A Khay 28/08/2002 Nam Mông DT Mông x

6 Hà Duy Niêm 30/10/2003 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Giàng Cao Sơn 02/06/2002 Nam Mông DT Mông x

1 Đinh Thị Thục Hiền 30/01/1997 Nữ Mường Người DTTS x

2 Hà Thị Phương Hoa 18/02/2003 Nữ Mường Xã ĐBKK x

3 Vừ Thị Hua 07/04/2002 Nữ Mông DT Mông x

4 Lò Khánh Huyền 12/08/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5 Lò Thị Hương 29/01/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Lò Thị Hương 05/08/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

1. CĐ CNKT điện, điện tử K58

2. CĐ CNTT K58

3. CĐ Chăn nuôi - Thú y K58

Họ và tênTT

5

Dân tộc
Mức hưởng

DANH SÁCH HSSV HƯỞNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP CỦA TỈNH SƠN LA 

NĂM 2024 THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 124/2019/NQ-HĐND
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-CĐSL ngày    /3/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La)

Đối tượng Ghi chú

2

Ngày sinh

4. CĐ GDMN K58A

Giới

I. HỆ CAO ĐẲNG (2021 - 2024)
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7 Cà Thị Linh 20/10/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

8 Tòng Thị Thùy Linh 07/11/2003 Nữ Thái Người DTTS x

9 Mùa Thị May 08/05/2003 Nữ Mông DT Mông x

10 Lường Thị Ngọc 22/12/2002 Nữ Thái Bản ĐBKK x

11 Hà Hồng Nhung 08/03/2002 Nữ Thái Xã ĐBKK x

12 Cà Thị Phương 28/11/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

13 Quàng Thị Phương 26/10/2003 Nữ Thái Bản ĐBKK x

14 Vì Thị Quy 10/07/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

15 Vì Thị Tích 07/06/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

16 Điêu Thị Thiết 17/03/2002 Nữ Thái Xã ĐBKK x

17 Tòng Thị Thu 10/10/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

18 Lường Thanh Thúy 29/06/2002 Nữ Thái Người DTTS x

19 Giàng Thị Trang 22/12/2002 Nữ Mông DT Mông x

20 Ngô Thị Trâm 21/12/1999 Nữ Kinh Xã ĐBKK x

21 Hạng Thị Xá 01/05/2003 Nữ Mông DT Mông x

1 Giàng A Của 06/12/1997 Nam Mông DT Mông x

2 Điêu Thị Chi 24/11/2002 Nữ Thái Người DTTS x

3 Hoàng Thị Đại 15/09/2003 Nữ Thái Người DTTS x

4 Cà Thị Hương Giang 24/10/2002 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5 Lò Thị Hằng 10/12/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Tòng Thị Loan 02/01/2002 Nữ Thái Người DTTS x

7 Vàng Thị Lô 30/08/2003 Nữ Mông DT Mông x

8 Vàng Thị Ly 30/07/2003 Nữ Mông DT Mông x

9 Lường Thị Mới 27/09/2003 Nữ Thái Người DTTS x

10 Lù Thị Nguyệt 01/01/2003 Nữ Thái Bản ĐBKK x

11 Hoàng Quỳnh Nhung 26/07/2003 Nữ Thái Người DTTS x

12 Đèo Thị Kim Oanh 08/11/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

13 Hoàng Thu Oanh 28/12/2000 Nữ Thái Xã ĐBKK x

14 Lý Thị Pàng 28/03/2003 Nữ Mông DT Mông x

15 Hà Thị  Lệ Quyên 07/08/2003 Nữ Thái Người DTTS x

16 Lường Ngọc Quyên 23/11/2003 Nữ Thái Người DTTS x

17 Đặng Thị Ngọc Thảo 11/08/2002 Nữ Mường Người DTTS x

18 Bàn Thị Thoa 05/04/2002 Nữ Dao DT Dao x

19 Lò Thị Thu 09/12/2002 Nữ Tày Xã ĐBKK x

20 Lò Thị Vân 23/05/2000 Nữ Thái Người DTTS x

21 Tòng Hải Yến 18/09/1995 Nữ Thái Người DTTS x

22 Thào Thị Anh 18/10/2000 Nữ Mông DT Mông x

1 Lò Thị Chi 15/06/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Lò Thị Chum 30/12/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3 Cà Thị Ngọc Diệp 01/12/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

4 Lò Thị Duyên 12/6/2002 Nữ Khơ mú DT Khơ mú x

5 Lò Thị Điển 21/12/2003 Nữ Thái Người DTTS x

6 Mua Thị Ghênh 23/11/2001 Nữ Mông DT Mông x

7 Lèo Thị Thu Hà 28/06/2003 Nữ Thái Người DTTS x

8 Lò Thị Hằng 20/01/2000 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5. CĐ GDMN K58B

6. CĐ GDMN K58C
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9 Lò Thúy Hằng 20/09/2003 Nữ Thái Người DTTS x

10 Đinh Mỹ Hòa 12/01/2003 Nữ Mường Người DTTS x

11 Lò Thu Huyền 14/01/2003 Nữ Thái Người DTTS x

12 Lèo Thị Lan 11/04/2003 Nữ Thái Người DTTS x

13 Lò Thị Trà My 05/06/2003 Nữ Thái Người DTTS x

14 Hà Kiều Oanh 19/10/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

15 Thào Thị Sinh 16/06/2003 Nữ Mông DT Mông x

16 Sùng Thị Tình 29/03/2003 Nữ Mông DT Mông x

17 Phàng Thị Thái 21/07/2003 Nữ Mông DT Mông x

18 Hà Thu Uyên 29/11/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

19 Lò Thị Vui 7/9/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

20 Lường Thị Kim Xuân 25/05/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

21 Lường Thị Yến 04/11/2003 Nữ Thái Người DTTS x

1 Lù A Châu 6/22/1996 Nam Mông DT Mông x

2 Mùa A Chua 2/12/1996 Nam Mông DT Mông x

3 Thào A Dinh 6/25/1997 Nam Mông DT Mông x

4 Mùa A Do 1/11/2003 Nam Mông DT Mông x

5 Mùa A Hằng 3/25/1996 Nam Mông DT Mông x

6 Mùa A Mang 05/07/2003 Nam Mông DT Mông x

7 Thào A Nu 6/3/1997 Nam Mông DT Mông x

8 Mùa A Páo 12/10/1994 Nam Mông DT Mông x

9 Mùa A Sang 5/16/1994 Nam Mông DT Mông x

10 Mùa A Thếnh 8/14/2001 Nam Mông DT Mông x

11 Mùa A Vàng 12/20/2003 Nam Mông DT Mông x

12 Mùa A Vư 11/15/2003 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Văn Tuấn Anh 6/15/2003 Nam Thái Người DTTS x

2 Lò Việt Anh 8/8/2004 Nam Thái Người DTTS x

3 Thào A Dế 10/26/2004 Nam Mông DT Mông x

4 Quàng Văn Duy 11/27/2004 Nam Thái Người DTTS x

5 Đinh Việt Huấn 1/26/2003 Nam Mường Người DTTS x

6 Lèo Văn Huy 8/12/2004 Nam Thái Người DTTS x

7 Sùng A Kếnh 9/20/2002 Nam Mông DT Mông x

8 Tòng Minh Khanh 6/13/2004 Nam Thái Người DTTS x

9 Lò Văn Khoa 11/28/2003 Nam Thái Người DTTS x

10 Lò Văn Kương 6/3/1993 Nam Thái xã ĐBKK x

11 Quàng Văn Luân 9/12/2004 Nam Thái xã ĐBKK x

12 Lò Văn Ngọc 7/5/2004 Nam Thái xã ĐBKK x

13 Sùng A Páo 9/8/2004 Nam Mông DT Mông x

14 Lò Minh Quang 6/23/2004 Nam Thái Bản ĐBKK x

15 Quàng Khánh Quốc 12/2/2003 Nam Thái Người DTTS x

16 Cà Văn Quyền 6/11/1994 Nam Thái Người DTTS x

17 Vàng A Súa 8/28/2004 Nam Mông DT Mông x

18 Mùa A Thanh 3/2/2004 Nam Mông DT Mông x

19 Lò Đại Trà 9/4/2004 Nam Thái Người DTTS x

7. CĐ Hướng dẫn du lịch K58

II. HỆ CAO ĐẲNG (2022 - 2025)

1. CĐ CNKTĐ - ĐT K59
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20 Mùa A Lồng 6/21/2004 Nam Mông DT Mông x

21 Mùa A Giảng 15/08/2003 Nam Mông DT Mông x

22 Mùa A Sống 8/7/2001 Nam Mông DT Mông x

23 Đinh Minh Tiến 4/13/2004 Nam Thái Người DTTS x

24 Lò Văn Dân 1/5/2003 Nam Thái Người DTTS x

25  Cà Văn Khuyến 10/4/1994 Nam Thái Người DTTS x

26 Mùi Văn Nhật 1/19/2004 Nam Mường Xã ĐBKK x

438 Sộng A Châu 6/10/2004 Nam Mông DT Mông x

439 Lò Văn Duyên 6/10/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

440 Lò Thị Bích Hồng 5/18/2004 Nữ Thái Xã ĐBKK x

441 Sồng A Vụ 3/6/2003 Nam Mông DT Mông x

442 Vũ Văn Nam 3/5/2003 Nam Thái Xã ĐBKK x

443 Mùi Thị Huyền Linh 3/2/2001 Nữ Mường Người DTTS x

444 Bàn Thị Hiên 10/21/2004 Nữ Dao DT Dao x

445 Phàng A Vàng 11/29/2003 Nam Mông DT Mông x

446 Vàng A Mạnh 17/03/2004 Nam Mông DT Mông x

1 Lèo Quốc Dũng 12/20/2005 Nam Thái Người DTTS x

2 Quàng Văn Hướng 10/07/2003 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Lò Văn Quốc 03/05/2003 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Vì Văn Sa 6/6/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

5 Lê Ngọc Trâm 13/03/2003 Nữ Kinh Xã ĐBKK x

6 Lò Văn Vạn 02/09/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Mùa A Cháng 20/03/2005 Nam Mông DT Mông x

2 Bạc Cầm Chung 09/10/2004 Nam Thái Người DTTS x

3 Hoàng Mạnh Cường 12/20/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Lò Văn Dục 05/092004 Nam Thái Người DTTS x

5 Lò Đức Duy 2/15/2003 Nam Dao DT Dao x

6 Đinh Hải Dương 01/10/2002 Nam Mường Người DTTS x

7 Vì Khánh Đăng 12/26/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Hà Ngọc Đoan 12/02/2004 Nam Mường Người DTTS x

9 Tòng Thanh Hà 06/05/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Cầm Duy Hiệp 10/18/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Lường Chí Hoài 9/24/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Quàng Ngọc Hồi 05/04/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Quàng Văn Khang 7/14/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Lò Duy Lâm 8/19/2005 Nam Thái Bản ĐBKK x

15 Lò Tuấn Lộc 26/01/2002 Nam Thái Người DTTS x

16 Hoàng Đức Lương 11/20/2005 Nam Thái Người DTTS x

17 Lò Văn Nghị 9/6/2005 Nam Thái Người DTTS x

18 Hà Long Nhật 7/10/2000 Nam Thái Xã ĐBKK x

19 Lù Văn Nhuận 05/07/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

20 Lò Văn Quyền 2/17/2005 Nam Thái Bản ĐBKK x

3. CĐ Hướng dẫn du lịch K59

III. HỆ CAO ĐẲNG (2022 - 2025)

1. CĐ Chăn nuôi thú y K60

2. CĐ CNKT Điện, điện tử K60

2. CĐ CNTT K59
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21 Sùng A Sáy 2/24/2005 Nam Mông DT Mông x

22 Hoàng Thái Sơn 22/08/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

23 Lò Văn Tâm 1/14/2000 Nam Thái Người DTTS x

24 Lò Văn Thắng 13/09/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

25 Vì Văn Thắng 12/26/2005 Nam Thái Người DTTS x

26 Vì Văn Trọng 07/04/2003 Nam Thái Xã ĐBKK x

27 Vì Văn Trung 01/05/2005 Nam Thái Người DTTS x

28 Lầu A Và 11/18/2005 Nam Mông DT Mông x

29 Sùng A Vự 24/01/2004 Nam Mông DT Mông x

1 LèoVăn Quốc Anh 19/02/2005 Nam Thái Người DTTS x

2 Quàng Văn Chiểu 8/12/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Nguyễn Việt Dũng 9/25/1999 Nam Mường Xã ĐBKK x

4 Lò Hải Dương 3/12/2002 Nam Thái Xã ĐBKK x

5 Quàng Văn Đông 07/11/2005 Nam Thái Người DTTS x

6 Quàng Văn Huy 10/01/2005 Nam Thái Người DTTS x

7 Bạc Cầm Long 19/10/2004 Nam Thái Người DTTS x

8 Đèo Ngọc Mạnh 03/03/2003 Nam Thái Người DTTS x

9 Quàng Văn Thương 9/20/2005 Nam Thái Người DTTS x

10 Vàng A Tranh 21/07/2004 Nam Mông DT Mông x

11 Hoàng Văn Trưởng 2/14/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Hà Gia Vĩ 24/03/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Lò Đức Khánh 6/11/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Quàng Văn Phương 5/1/2005 Nam Thái Người DTTS x

1 Giàng Pó Dia 23/03/2003 Nam Mông DT Mông x

2 Lèo Văn Điệp 1/14/2005 Nam Thái Người DTTS x

3 Nguyễn Hữu Hoàng 12/27/2005 Nam Kinh Xã ĐBKK x

4 Lý Hiển Long 6/15/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

5 Lường Thị Kim Oanh 23/10/2005 Nữ Thái Xã ĐBKK x

1 Lò Văn Thành 13/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

2 Cầm Văn Tùng 05/03/2006 Nam Thái Người DTTS x

3 Lù Văn Tùng 24/11/2005 Nam Thái Người DTTS x

4 Hoàng Văn Cường 25/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

5 Lò Văn Mừng 28/02/2006 Nam Thái Người DTTS x

6 Tòng Văn Hưng 13/02/2006 Nam Thái Người DTTS x

7 Là Văn Quang 01/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

8 Hoàng Văn Sơn 28/05/2006 Nam Kháng DT Kháng x

9 Bạc Cầm Minh 14/06/2006 Nam Thái Người DTTS x

10 Mè Duy Khánh 26/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

11 Lù Văn Thương 20/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

12 Lù Văn Tuyến 01/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

13 Lò Văn Khánh 15/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

14 Cà Văn Mến 29/03/2005 Nam Thái Người DTTS x

15 Lò Văn Hải 17/04/2006 Nam Thái Người DTTS x

IV. HỆ TRUNG CẤP (2022 - 2024)

1. TC Chăn nuôi -TY K59A-QN

3. CĐ CNTT K60

4. CĐ CNTT Chât lượng Cao K60
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16 Lò Văn Định 05/02/2006 Nam Thái Người DTTS x

17 Là Văn Cường 28/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

18 Lù Văn Hoàng 08/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

19 Lò Văn Lý 19/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

20 Lò Văn Thắng 10/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

1 Đinh Văn Ý 31/12/2005 Nam Mường Người DTTS x

2 Mùi Văn Tâm 20/08/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

3 Thào Thị Nu 18/01/2006 Nữ Mông DT Mông x

4 Đặng Trường Sơn 15/10/2005 Nam Dao DT Dao x

5 Mùi Văn Trường 08/09/2005 Nam Mường Xã ĐBKK x

6 Đinh Văn Dụ 11/06/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

7 Thào A Phong 27/04/2005 Nam Mông DT Mông x

8 Đặng Văn Đoàn 27/03/2006 Nam Dao DT Dao x

9 Mùi Văn Thẳng 22/10/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

10 Đinh Văn Du 13/07/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

11 Mùi Văn Đại 13/07/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

12 Giàng A Chờ Mong 29/09/2006 Nam Mông DT Mông x

13 Tếnh A Của 27/11/2006 Nam Mông DT Mông x

14 Đinh Văn Tư 03/03/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

15 Thào Thị Chua 07/05/2006 Nữ Mông DT Mông x

1 Sùng A Khu 26/08/2006 Nam Mông DT Mông x

2 Ly A Páo 09/04/2005 Nam Mông DT Mông x

3 Lò Văn Ninh 03/06/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Cứ A Páo 27/04/2006 Nam Mông DT Mông x

5 Lù A Nênh 14/04/2005 Nam Mông DT Mông x

6 Giàng A Sênh 12/05/2006 Nam Mông DT Mông x

7 Vì Văn Quang 15/04/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Lò Văn Lập 06/08/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Ly A Chênh 31/08/2006 Nam Mông DT Mông x

10 Lù A Lộng 20/10/2006 Nam Mông DT Mông x

11 Tòng Văn Quý 02/08/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Lò Văn Dương 04/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

13 Lò Trung Thành 02/02/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Cháng A Lộng 10/05/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Lò Văn Ương 04/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Lò Văn Huy 27/04/2006 Nam Thái Người DTTS x

1 Cà Thị Dịu 20/04/2005 Nữ Thái Người DTTS x

2 Tòng Văn Vó 24/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

3 Cà Văn Cường 03/01/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Tòng Văn Khởi 17/03/2006 Nam Thái Người DTTS x

5 Lý A Kỷ 07/03/2006 Nam Mông DT Mông x

6 Vàng A Tếnh 05/12/2006 Nam Mông DT Mông x

7 Hàng A Nang 18/11/2006 Nam Mông DT Mông x

8 Cầm Văn Hoàng 22/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

2. TC Hướng dẫn DL K59A-MC

3. TC Lâm sinh K59B-ML

4. TC Văn thư hành chính K59A-ML
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9 Cà Văn Thiếp 01/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

10 Lò Văn Tính 11/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

11 Cứ A Lâu 06/04/2006 Nam Mông DT Mông x

12 Lò Minh An 26/04/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Sùng A Hạ 18/07/2006 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Tiến Thành 16/02/2006 Nam Thái Người DTTS x

2 Tòng Nhất Long 26/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

3 Lò Tứ Quyền 25/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

4 Hà Quốc Lâm 03/04/2006 Nam Thái Người DTTS x

5 Cầm Thị Như Anh 11/05/2006 Nữ Thái Người DTTS x

6 Lò Văn Hòa 18/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

7 Lò Văn Trưởng 07/08/2005 Nam Thái Người DTTS x

8 Lò Quốc Khánh 08/02/2006 Nam Thái Người DTTS x

9 Lò Văn Quốc 29/12/2005 Nam Thái Người DTTS x

10 Tòng Văn Duy 21/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

11 Lường Văn   Trường 24/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

12 Hoàng Văn Tuấn 01/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

13 Lò Hải Hưng 19/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

14 Tòng Văn Kiên 04/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

15 Vì Ngọc Thanh 23/11/2006 Nam Thái Người DTTS x

16 Điêu Văn Đoàn 22/11/2005 Nam Thái Người DTTS x

17 Lò Văn Chường 29/06/2006 Nam Thái Người DTTS x

18 Tòng Văn Tiến Dũng 24/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

19 Lò Minh    Huấn 11/06/2006 Nam Thái Người DTTS x

1 Cà Thị Tuyết 09/02/2006 Nữ Thái Người DTTS x

2 Hoàng Văn Tuyến 13/07/2005 Nam Thái Người DTTS x

3 Lò Quang Vinh 09/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

4 Lò Tuấn Hùng 22/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

5 Hà Lý Tam 21/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Lò Văn Vinh 17/03/2006 Nam Thái Người DTTS x

7 Hà Công Khiêm 10/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

8 Hà Đức Giang 18/11/2006 Nam Thái Người DTTS x

9 Lèo Văn Anh 03/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

10 Lò Anh  Tuấn 25/11/2006 Nam Thái Người DTTS x

11 Hà Văn Phúc 20/03/2006 Nam Thái Người DTTS x

12 Lèo Thị  Thơ 01/01/2006 Nữ Thái Người DTTS x

13 Lèo VĂn Đức 17/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

14 Lèo Văn Phúc 03/04/2006 Nam Thái Người DTTS x

15 Lò Văn Nghiệp 08/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

16 Điêu Chính Tuệ 23/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

17 Lò Văn Tùng 26/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

18 Lò Văn Phú 23/11/2006 Nam Thái Người DTTS x

19 Lò Anh   Vũ 28/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

20 Hoàng Văn Việt 18/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

21 Lường Tiến Công 30/01/2006 Nam Thái Người DTTS x

6. TC Nghiệp vụ bán hàng K59A-MS

5. TC Lâm sinh K59A-MS
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1 Hà Minh Quyến 29/05/2006 Nam Mường Người DTTS x

2 Vì Tiến Dũng 28/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

3 Đinh Thanh Cảnh 15/05/2006 Nam Mường Người DTTS x

4 Hà Thu Thủy 02/11/2006 Nữ Mường Xã ĐBKK x

5 Lò Văn Nhật 12/07/2006 Nam Mường Người DTTS x

6 Cầm Thanh Lịch 11/11/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Đinh Tuyết Trinh 19/11/2006 Nữ Mường Người DTTS x

8 Lường Văn Tiệp 19/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

9 Hà Huy Phong 20/07/2006 Nam Mường Người DTTS x

10 Đinh Đức Minh 26/10/2006 Nam Mường Người DTTS x

11 Giàng A Long 20/04/2006 Nam Mông DT Mông x

12 Đinh Xuân Thức 11/09/2006 Nam Mường Người DTTS x

13 Sa Thị Xuyến 30/09/2006 Nữ Mường Người DTTS x

14 Đinh Quốc Trưởng 15/07/2006 Nam Mường Người DTTS x

15 Hà Quốc Vương 05/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

16 Đinh Văn Thịnh 17/07/2006 Nam Mường Người DTTS x

17 Đinh Văn Hùng 06/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

18 Sa Văn Toán 05/08/2006 Nam Mường Người DTTS x

19 Giàng A Sánh 15/05/2006 Nam Mông DT Mông x

20 Hà  Ngọc Huy 26/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

21 Hà Thái Sơn 10/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

22 Phùng Quang Hào 08/02/2005 Nam Mường Xã ĐBKK x

23 Vì Anh Tuấn 15/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

24 Nguyễn Đình Văn 16/07/2006 Nam Mường Người DTTS x

25 Đinh Tuấn Anh 13/07/2006 Nam Mường Người DTTS x

26 Sồng A Giảng 27/09/2006 Nam Mông DT Mông x

27 Đinh Đức Hoài 05/09/2006 Nam Mường Người DTTS x

28 Phùng Văn Hậu 09/03/2006 Nam Mường Người DTTS x

29 Đinh Quốc Khánh 19/09/2006 Nam Mường Người DTTS x

30 Thào A Sênh 02/06/2006 Nam Mông DT Mông x

31 Phùng Khắc Hoan 06/11/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

32 Nguyễn Bình Yên 09/07/2006 Nam Mường Người DTTS x

1 Đinh Mạnh Ngọc 22/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

2 Đinh Văn Hưng 06/02/2006 Nam Mường Người DTTS x

3 Hà Thế Duẩn 01/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

4 Hoàng Thị Sinh 18/11/2006 Nữ Mường Người DTTS x

5 Sa Thị Lan 04/10/2006 Nữ Mường Người DTTS x

6 Mùi Mạnh Tiến 12/09/2006 Nam Mường Người DTTS x

7 Hoàng Duy Khánh 20/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

8 Nguyễn Đức Mạnh 15/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

9 Hoàng Thu Hương 01/07/2006 Nữ Thái Người DTTS x

10 Hoàng  Đình Vũ 15/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

11 Lường Ngọc Khuê 18/04/2006 Nam Thái Người DTTS x

12 Đinh Thị Yến Nhi 17/06/2006 Nữ Mường Người DTTS x

13 Đinh Anh Quân 01/09/2006 Nam Mường Người DTTS x

7. TC Kế toán DN K59A-PY

8. TC Quản lý ĐĐ K59A-PY
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14 Lò Thị Phương Linh 06/10/2006 Nữ Thái Xã ĐBKK x

15 Bạc Cầm Khanh 05/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

16 Cầm Phi Trân 26/08/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Lò Văn Duyên 20/06/2006 Nam Mường Người DTTS x

18 Bùi Sỹ Hùng 15/06/2006 Nam Thái Người DTTS x

19 Hoàng Thị Thúy Hằng 27/07/2006 Nữ Thái Người DTTS x

20 Lê Quang Dũng 10/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

21 Hoàng Duy Cương 21/08/2006 Nam Mường Người DTTS x

22 Hoàng Thị Bình 26/03/2005 Nữ Thái Người DTTS x

23 Lường Mai Anh 26/05/2006 Nữ Thái Người DTTS x

24 Lường Văn Tùng 16/07/2006 Nam Mường Người DTTS x

25 Đinh Đức Dực 13/10/2006 Nam Mường Người DTTS x

26 Thào A Thư 17/11/2006 Nam Mông DT Mông x

27 Vì  Văn Quỳnh 29/04/2006 Nam Mường Người DTTS x

28 Vì  Văn Thuật 25/02/2006 Nam Mường Người DTTS x

29 Đinh Văn Quân 10/03/2006 Nam Mường Người DTTS x

30 Hoàng  Đức Chuyên 24/09/2006 Nam Mường Người DTTS x

31 Vàng A Chổng 03/07/2006 Nam Mông DT Mông x

1 Giàng A Hờ 09/04/2006 Nam Mông DT Mông x

2 Đinh Thị Lệ Mi 13/12/2006 Nữ Mường Xã ĐBKK x

3 Giàng A Văn Thư 10/07/2006 Nam Mông DT Mông x

4 Giàng A Dia 21/08/2006 Nam Mông DT Mông x

5 Đinh Văn Bằng 13/01/2006 Nam Mường Người DTTS x

6 Đinh Anh Tuấn 25/12/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

7 Lò Văn Dũng 14/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

8 Đinh Thị Thanh Kiểu 28/06/2006 Nữ Mường Xã ĐBKK x

9 Đinh Văn Quyến 02/03/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

10 Mùa A  Sênh 27/08/2005 Nam Mông DT Mông x

11 Đinh Quan Trường 14/12/2004 Nam Mường Người DTTS x

12 Đinh Văn Nguyên 01/12/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

13 Lường Tiến Tình 14/02/2006 Nam Thái Người DTTS x

14 Mùa A Trư Trư 12/04/2006 Nam Mông DT Mông x

15 Đinh Đình Vĩ 21/10/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

16 Đinh Văn Trí 11/03/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

17 Lò Thị Ngọc Ánh 07/02/2006 Nữ Thái Người DTTS x

1 Đinh Văn Hiếu 08/02/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

2 Đinh Xuân Hô 24/10/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

3 Đinh Văn Đảo 14/02/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

4 Hoàng Văn Hùng 06/12/2005 Nam Thái Người DTTS x

5 Mùi Đức Duy 26/11/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

6 Đinh Đăng Khôi 16/07/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

7 Đinh Trang Bin 04/12/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

8 Lường Việt Anh 14/06/2006 Nam Thái Người DTTS x

9 Đinh Tuấn Anh 21/10/2005 Nam Mường Xã ĐBKK x

10 Hạng A  Giàng 17/02/2005 Nam Mông DT Mông x

9. TC Kế toán DN K59B-BY

10. TC Lâm sinh K59C-BY
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11 Lò Mạnh Đình 07/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

12 Hà Anh Diện 25/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

13 Đinh Thành Lâm 04/10/2006 Nam Mường Xã ĐBKK x

1 Giàng A Kinh 01/06/2006 Nam Mông DT Mông x

2 Ly Công Phình 20/03/2006 Nam Mông DT Mông x

3 Lường Văn Minh 09/02/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Sộng A Công 01/06/2006 Nam Mông DT Mông x

5 Cà Văn Quyền 10/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

6 Lường Văn Bắc 25/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

7 Lò Văn Bình 12/07/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Tòng Văn Luật 27/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Vàng Thị Nếnh 06/10/2006 Nữ Mông DT Mông x

10 Lường Thị Xuân 02/10/2006 Nữ Thái Xã ĐBKK x

11 Hờ A Chung 01/04/2005 Nam Mông DT Mông x

12 Sộng A Hạnh 16/12/2006 Nam Mông DT Mông x

13 Vừ A Dát 25/07/2006 Nam Mông DT Mông x

1 Tòng Việt Anh 02/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

2 Lò Văn Linh 16/07/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Lò Văn Việt Quỹnh 09/01/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Vàng A Lau 29/06/2004 Nam Mông DT Mông x

5 Mùa Ka Dinh 03/03/2006 Nam Mông DT Mông x

6 Vì Văn Hoàng 20/11/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Lò Quốc Huy 29/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

8 Vừ A Cho 04/03/2005 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Văn Nguyên 12/12/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

2 Lường Văn Huy 31/08/2006 Nam Thái Người DTTS x

3 Vàng Thị Ka 04/04/2004 Nữ Mông DT Mông x

4 Sộng A Cho 28/09/2006 Nam Mông DT Mông x

5 Lường Quang Ninh 07/02/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Lành Văn Hoàng 19/03/2006 Nam Xinh Mun DT Xinh Mun x

7 Lò Bách Thao 19/03/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Hà Hoàng Huynh 22/11/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Quàng Đại Hiệp 01/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Vạ Bả Chư 02/07/2005 Nam Mông DT Mông x

11 Giàng A Mạnh Hoa 10/03/2005 Nam Mông DT Mông x

12 Châu A Hụ 03/09/2006 Nam Mông DT Mông x

13 Hoàng Xuân Lập 17/09/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Vì Văn Nam 30/05/2006 Nam Xinh Mun DT Xinh Mun x

2 Lò Văn Long 05/10/2006 Nam Khơ Mú DT Khơ Mú x

3 Lường Văn Duy 01/06/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Lò Anh Tùng 02/06/2006 Nam Thái Người DTTS x

5 Quàng Minh Trọng 26/08/2004 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Giàng A Cử 15/10/2006 Nam Mông DT Mông x

12. TC Văn thư hành chính K59B-SC

13. TC Chăn nuôi -TY K59B-SM

14. TC Tin học UD K59A-SM

11. TC Công tác XH K59B-SC
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7 Vàng Thị Vụa 10/08/2006 Nữ Mông DT Mông x

8 Quàng Anh Minh 18/05/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Sùng A Súa 25/05/2005 Nam Mông DT Mông x

10 Lò Văn Trọng 10/05/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Lậu A Chênh 26/03/2006 Nam Mông DT Mông x

12 Giàng A Dông 07/04/2006 Nam Mông DT Mông x

13 Lò Văn Trọng 18/01/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Lò Văn Ngoãn 19/02/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Vì Văn An 07/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Lù A Si 23/11/2006 Nam Mông DT Mông x

17 Giàng A Lê 07/10/2005 Nam Mông DT Mông x

18 Giàng A Chụ 27/07/2006 Nam Mông DT Mông x

1 Mùa Thị Hua 29/10/2006 Nữ Mông DT Mông x

2 Lò Văn An 20/01/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Lầu Công Minh 17/05/2006 Nam Mông DT Mông x

4 Giàng Thị Oanh 03/06/2006 Nữ Mông DT Mông x

5 Cà Trí  Kiên 17/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Vàng Thị Daự 28/01/2006 Nữ Mông DT Mông x

7 Tòng Văn Lương 10/02/2006 Nam Thái Người DTTS x

8 Vàng A Sơn 17/05/2004 Nam Mông DT Mông x

9 Vừ A Vạ 05/03/2005 Nam Mông DT Mông x

10 Lò Văn Tuân 26/06/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Vừ Thị Sông 29/12/2006 Nữ Mông DT Mông x

12 Sộng A Nụ 05/01/2006 Nam Mông DT Mông x

13 Lành Minh Tú 19/07/2006 Nam Xinh Mun DT Xinh Mun x

14 Giàng A Hùng 01/03/2006 Nam Mông DT Mông x

15 Vàng Thị Khu 29/06/2006 Nữ Mông DT Mông x

16 Hờ Sộng Lử 05/05/2005 Nam Mông DT Mông x

17 Quàng Đức Duy 03/07/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

18 Giàng A Hùng 05/09/2006 Nam Mông DT Mông x

19 Sộng A Hạư 02/06/2006 Nam Mông DT Mông x

1 Lừ Khánh Duy 02/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

2 Lò Thị Minh Thu 18/08/2006 Nữ Thái Người DTTS x

3 Lừ Thị My 11/04/2006 Nữ Thái Người DTTS x

4 Quàng Thị Thảo 21/01/2006 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5 Lò Huy Thiệp 25/11/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Quàng Văn Long 26/01/2006 Nam Thái Người DTTS x

7 Sồng Thị Pạng 15/11/2006 Nữ Mông DT Mông x

8 Vàng Thị Kiếp 11/11/2006 Nữ Mông DT Mông x

9 Lò Thị Bích 02/12/2006 Nữ Thái Người DTTS x

10 Hoàng Văn Đạt 05/02/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Mè Thị Ngọc Bích 15/12/2006 Nữ Khơ Mú DT Khơ Mú x

12 Sồng A Vảng 24/11/2006 Nam Mông DT Mông x

13 Quàng Văn Giang 12/12/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Vì Văn Ka 27/09/2006 Nam Xinh Mun DT Xinh Mun x

15. TC TT và BVTV K59A-SM

15. TC TT và BVTV K59A-SM
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15 Lò Minh Hiếu 23/10/2006 Nam Dao DT Dao x

16 Nguyễn Hà Hiếu 09/01/2006 Nam Kinh Xã ĐBKK x

17 Hoàng Anh Tuấn 14/10/2006 Nam Dao DT Dao x

1 Hoàng Văn Khánh 29/08/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

2 Hoàng Tuyết Nhi 10/12/2006 Nữ Thái Người DTTS x

3 Lừ Nguyên Thái 25/09/2006 Nam Khơ Mú DT Khơ Mú x

4 Vàng Lao Quân 19/05/2006 Nam Mông DT Mông x

5 Hoàng Thị Quỳnh Anh 16/10/2006 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Sồng A Ồng 20/06/2006 Nam Mông DT Mông x

7 Quàng Văn Tùng 14/12/2006 Nam Thái Người DTTS x

8 Quàng Đức Huy 27/03/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Lò Văn Tuyền 12/04/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Đinh Thị Diệp 03/09/2006 Nữ Mường Xã ĐBKK x

11 Hoàng Hải Quân 09/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

12 Hà Đức Hiếu 23/05/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Quàng Văn Duy 28/08/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Hoàng Văn Tình 17/06/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Hà Tuấn Anh 22/08/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Hoàng Văn Công 11/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Quàng Văn Hạnh 15/10/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

18 Mùa A Ong 06/06/2006 Nam Mông DT Mông x

19 Lò Văn Phong 16/06/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Cà Quốc Bảo 8/18/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Mùa A Cải 1/29/2007 Nam Mông DT Mông x

3 Sồng A Canh 11/15/2007 Nam Mông DT Mông x

4 Mùa A Chua 3/24/2007 Nam Mông DT Mông x

5 Tòng Quốc Cường 9/1/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

6 Lèo Minh Đức 6/13/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Quàng Mạnh Đức 7/18/2007 Nam Thái Người DTTS x

8 Quàng Văn Hảo 6/8/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Lò Khánh Hoài 12/29/2006 Nam Thái Người DTTS x

10 Phàng A Khai 10/18/2005 Nam Mông DT Mông x

11 Hà Duy Mạnh 4/27/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

12 Lò Dũng Mạnh 4/3/2007 Nam Thái Người DTTS x

13 Tòng Ngọc Tài 5/17/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

14 Hà Đức Trọng 4/25/2007 Nam Thái Người DTTS x

15 Hà Duy Trúc 1/17/2007 Nam Thái Người DTTS x

16 Vàng A Cường 3/21/2007 Nam Mông DT Mông x

17 Quàng Minh Thành 11/6/2006 Nam Thái Người DTTS x

1 Hoàng Văn Bình 3/13/2007 Nam Thái Bản ĐBKK x

2 Lèo Bảo Chung 5/15/2007 Nam Thái Người DTTS x

3 Lừ Minh Dương 7/9/2007 Nam Thái Người DTTS x

4 Quàng Mạnh Hùng 11/29/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Cà Nhất Huy 12/13/2007 Nam Thái Người DTTS x

17. TC CNTK Điện - ĐT K59A

18. TC Điện-nước K59A

16. TC TT và BVTV K59B-YC
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6 Tòng Gia Hưng 12/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Tòng Ngọc Khánh 11/5/2007 Nam Thái Bản ĐBKK x

8 Sùng Thế Kiên 11/2/2007 Nam Mông DT Mông x

9 Cầm Tuấn Kiệt 12/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

10 Đinh Anh Tuấn Kiệt 7/10/2007 Nam Mường xã ĐBKK x

11 Tòng Tùng Lâm 12/1/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Quàng Văn Long 6/24/2007 Nam Thái Người DTTS x

13 Tòng Hải Nam 2/9/2007 Nam Thái Người DTTS x

14 Cà Khánh Nguyên 11/4/2007 Nam Thái Người DTTS x

15 Sồng A Nhìa 1/16/2007 Nam Mông DT Mông x

16 Quàng Văn Quang 12/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

17 Lò Trung Thành 6/7/2007 Nam Thái Người DTTS x

1 Triệu Văn Hảo 4/5/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

2 Cà Quốc Huy 3/13/2007 Nam Thái Người DTTS x

3 Lường Thị Huỳnh 4/12/2007 Nữ Thái Người DTTS x

4 Đinh Trung Nghĩa 7/27/2007 Nam Mường Người DTTS x

5 Quàng Duy Nguyên 11/23/2007 Nam Thái Người DTTS x

6 Lò Diệu Quỳnh 5/9/2007 Nữ Thái Người DTTS x

7 Lèo Mạnh Thế 7/31/2007 Nam Thái Người DTTS x

8 Cà Thị Thanh Thùy 6/3/2007 Nữ Thái Người DTTS x

9 Quàng Văn Tiên 12/30/2007 Nam Thái Người DTTS x

1 Hoàng Thị Dung 7/20/2007 Nữ Thái Người DTTS x

2 Đặng Ngân Hà 6/25/2007 Nữ Thái Người DTTS x

3 Quàng Vu Hạo 10/1/2007 Nam Thái Người DTTS x

4 Hà Quốc Huy 5/16/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Quàng Tuấn Khanh 8/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

6 Tòng Ngọc Lệ 7/28/2007 Nữ Thái Người DTTS x

7 Lèo Duy Long 5/16/2007 Nam Thái Người DTTS x

8 Hà Văn Tài 12/27/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Hà Thị Mai Thiên 12/5/2007 Nữ Thái Người DTTS x

10 Tòng Thị Lệ Thư 7/30/2007 Nữ Thái Người DTTS x

11 Tòng Mạnh Tuấn 12/4/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Lò Quang Vinh 10/15/2007 Nam Thái Người DTTS x

13 Lường Hồng Xinh 10/13/2007 Nữ Thái Người DTTS x

1 Quàng Văn An 9/2/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Hà Thái Bảo 8/15/2007 Nam Thái Người DTTS x

3 Hà A Bằng 8/9/2007 Nam Thái Người DTTS x

4 Cà Bảo Duy 10/3/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Lò Trường Giang 4/13/2006 Nam Thái Người DTTS x

6 Quàng Văn Hoài 2/8/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Lèo Văn Khánh 6/9/2007 Nam Thái Người DTTS x

8 Tòng Văn Khánh 5/15/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Lò Văn Lâm 2/25/2007 Nam Thái Người DTTS x

10 Lò Văn Lâm 5/14/2006 Nam Thái Người DTTS x

19. TC PL và HCC K59A

20. TC NV bán hàng K59B

21. TC TT-BVTV K59C
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11 Quàng Văn Mẳn 6/2/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Lò Văn Nam 9/24/2007 Nam Khơ Mú DT Khơ mú x

13 Tòng Văn Nghiệp 12/26/2007 Nam Thái Người DTTS x

14 Quàng Văn Sơn 6/14/2006 Nam Thái Người DTTS x

15 Hà Văn Tiến 8/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

16 Tòng Văn Tỉnh 10/24/2007 Nam Thái Người DTTS x

17 Tòng Thái Tú 12/29/2007 Nam Thái Người DTTS x

18 Quàng Thị Vui Tươi 2/5/2007 Nữ Thái Người DTTS x

19 Tòng Đức Việt 12/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

20 Vì Văn Quang Vinh 11/8/2007 Nam Thái Người DTTS x

1 Đào Bình An 8/3/2007 Nữ Thái Người DTTS x

2 Lèo Thị Kim Chi 6/23/2007 Nữ Thái Người DTTS x

3 Hà Thị Hồng Cư 12/13/2007 Nữ Thái Người DTTS x

4 Lừ Minh Dũng 7/9/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Lèo Văn Duy 3/30/2007 Nam Thái Người DTTS x

6 Tạ Văn Đắc 12/26/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Vàng A Giống 5/5/2007 Nam Mông DT Mông x

8 Mùa A Lử 9/14/2007 Nam Mông DT Mông x

9 Tòng Minh Nhật 10/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

10 Hà Thị Như 6/28/2007 Nữ Thái Người DTTS x

11 Lò Thị Hồng Oanh 7/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

12 Quàng Thị Hồng Quyên 6/30/2007 Nữ Thái Người DTTS x

13 Mộng Tuấn Tài 1/23/2007 Nam Khơ Mú DT Khơ mú x

14 Lò Phương Trang 2/18/2007 Nữ Thái Người DTTS x

1 Quàng Thị Chinh 13/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

2 Quàng Văn Chuyên 21/12/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

3 Lò Thị Phương Diệp 14/11/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

4 Lường Văn Hùng 28/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Quàng Văn Hùng 04/01/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

6 Lò Thị Hưng 14/10/2006 Nữ Thái xã ĐBKK x

7 Lò Văn Lâm 09/11/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

8 Lò Văn Linh 01/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Cà Văn Long 20/10/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

10 Lò Văn Quyến 29/08/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

11 Lò Văn Thành 14/12/2007 Nam Thái Bản ĐBKK x

12 Lò Thị Phương Thảo 20/06/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

13 Quàng Thị Trình 17/10/2006 Nữ Thái xã ĐBKK x

14 Lò Văn Tuấn 12/09/2007 Nam Thái Bản ĐBKK x

15 Cà Văn Tùng 15/09/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

16 Quàng Thị Thảo Vi 21/04/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

1 Bạc Cầm An 18/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Lò Tuấn Anh 28/07/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

3 Lò Duy Bằng 25/08/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

4 Lò Thị Bó 15/11/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

23. TC TT-BVTV K59D-TC

24. TC BVMT Đô thị K59-TC

22. TC QT khách sạn K59A
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5 Lường Việt Cường 15/12/200/7 Nam Thái Người DTTS x

6 Lù Văn Dương 22/05/2006 Nam Thái Người DTTS x

7 Lò Văn Hinh 05/07/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

8 Lò Thị Hoa 17/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

9 Cà Văn Hưng 25/07/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

10 Lò Đình Nguyên 05/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

11 Lò Văn Nhân 20/02/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

12 Lò Thị Oanh 07/02/2005 Nữ Thái xã ĐBKK x

13 Tòng Văn Phong 24/04/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

14 Lò Văn Sơn 25/08/2005 Nam Thái Người DTTS x

15 Lường Thị Tâm 31/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

16 Lò Văn Thơn 02/05/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

17 Lò Thị Thuận 31/03/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

18 Lường Văn Thủy 20/09/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

19 Lường Văn Triệm 24/09/2007 Nam Thái Bản ĐBKK x

1 Bạc Cầm Anh 02/11/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

2 Giàng Dịnh Chả 4/12/2007 Nam Mông DT Mông x

3 Nguyễn Văn Dũng 01/01/2007 Nam Kinh xã ĐBKK x

4 Vì Hậu Đức 4/23/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

5 Sùng A Hẩu 7/6/2007 Nam Mông DT Mông x

6 Lường Trọng Hậu 19/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Lò Tuấn Khang 19/09/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

8 Lường Bảo Khanh 26/10/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

9 Tòng Văn Kiệt 3/8/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

10 Lò Văn Mạnh 25/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

11 Lý Công Minh 29/09/2007 Nam Mông DT Mông x

12 Cà Văn Ngọc 7/27/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

13 Lường Long Nhật 01/10/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

14 Nguyễn Trọng Phúc 25/10/2007 Nam Kinh xã ĐBKK x

15 Lương Văn Quyết 26/11/2007 Nam Kinh xã ĐBKK x

16 Lò Văn Thành 08/07/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

17 Cà Văn Thuyết 06/09/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

18 Lò Văn Toàn 20/01/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

19 Lường Văn Toàn 11/14/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

20 Lềm Văn Tú 05/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

21 Vừ A Vạ 27/07/2007 Nam Mông DT Mông x

22 Lường Đình Văn 7/1/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

23 Lò Nhật Vũ 12/03/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

1 Giàng A Cường 11/12/2007 Nam Mông DT Mông x

2 Hà Đức Duy 15/01/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

3 Mùi Thị Duyên 6/8/2007 Nữ Mường xã ĐBKK x

4 Bàn Thị Hà 02/09/2007 Nữ Dao DT Dao x

5 Lường Thị Hồng Hà 8/30/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

6 Tráng Thị Hoa 12/8/2007 Nữ Mông DT Mông x

7 Đặng Văn Hợi 20/04/2007 Nam Dao DT Dao x

25. TC Điện-nước K59B-SM

26. TC HD du lịch K59B-VH
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8 Lý Hoàng Long 31/03/2007 Nam Dao DT Dao x

9 Bùi Văn Lộc 6/25/2006 Nam Mường xã ĐBKK x

10 Tráng A Nếnh 1/8/2007 Nam Mông DT Mông x

11 Lê Đức Ngọc 6/27/2007 Nam Kinh xã ĐBKK x

12 Tếnh Thị Nò 11/12/2006 Nữ Mông DT Mông x

13 Lò Văn Quốc 4/8/2007 Nam Thái Người DTTS x

14 Ngần Anh Quốc 5/19/2007 Nam Thái Người DTTS x

15 Hà Văn Thuyền 16/09/2007 Nam Mường xã ĐBKK x

16 Lò Thị Anh Thư 7/20/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

17 Sồng A Tráng 4/8/2007 Nam Mông DT Mông x

18 Hà Thị Trúc 17/08/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

19 Đinh Anh Tuấn 18/10/2007 Nam Mường xã ĐBKK x

20 Mùi Thị Uyên 15/10/2007 Nữ Mường xã ĐBKK x

21 Tráng A Vàng 3/15/2007 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Văn Chương 19/12/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

2 Lò Quang Huy 19/11/2007 Nam Kháng DT Kháng x

3 Giàng A Tống 27/07/2007 Nam Mông DT Mông x

4 Cà Thị Diệp 13/09/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

5 Bạc Thị Thu 25/07/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

6 Quàng Văn Tiến 10/14/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Lò Văn Đoan 29/05/2007 Nam Thái Người DTTS x

8 Lềm Xuân Linh 25/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Cà Thị Muôn 04/09/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

10 Ngần Văn Thái 16/07/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

11 Phàn Văn Định 19/02/2007 Nam Dao DT Dao x

12 Mè Quốc Hưng 11/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

13 Lường Việt Nhật 09/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

14 Lò Văn Nghiệp 12/06/2006 Nam Thái xã ĐBKK x

15 Hoàng Văn Khánh 15/02/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

16 Lò Việt Duy 10/08/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

17 Má A Trường 27/10/2007 Nam Mông DT Mông x

18 Cam Thành Nguyên 25/11/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

19 Vàng A Dảng 28/02/2007 Nam Mông DT Mông x

20 Hoàng Văn Độc Quyền 15/01/2006 Nam Thái Người DTTS x

21 Lò Mạnh Hùng 17/11/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

1 Tẩn Thị Thảo 05/05/2007 Nữ Dao DT Dao x

2 Lò Thị Chuyên 29/07/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

3 Ngần Thị Dung 24/03/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

4 Lò Văn Thái 29/07/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

5 Lường Minh Tuấn 22/08/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

6 Lò Thị Dung 24/02/2006 Nữ Thái xã ĐBKK x

7 Lường Thị Hằng 05/08/2007 Nữ Thái xã ĐBKK x

8 Tòng Văn Phát 25/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Mè Văn Thật 27/07/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

10 Giàng Thị Pạng 26/12/2007 Nữ Mông DT Mông x

27. TC CNTYK59C-QN

28. TC NV bán hàn K59C-QN

16/39



447 596

1 3 4 5 4 6

Họ và tênTT

5

Dân tộc
Mức hưởng

Đối tượng Ghi chú

2

Ngày sinh Giới

11 Bạc Cầm Tuấn 12/01/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Tòng Văn Phát 13/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

13 Quàng Văn Thành 02/07/2007 Nam Thái Bản ĐBKK x

14 Lò Văn Mạnh 10/06/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

15 Vàng Thị Mênh 09/07/2007 Nữ Mông DT Mông x

16 Bạc Cầm Hùng 20/02/2007 Nam Thái Người DTTS x

17 Là Văn Bằng 05/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

18 La Thành Thuận 1/31/2007 Nam Thái xã ĐBKK x

1 Nguyễn Hồng Hạnh 24/10/2007 Nữ Mường Người DTTS x

2 Sồng Thị Mỷ 11/07/2007 Nữ Mông DT Mông x

3 Vàng Thị Hoa 06/07/2007 Nữ Mông DT Mông x

4 Vàng A Hồng 16/10/2006 Nam Mông DT Mông x

5 Nguyễn Thị Yến Nhi 13/04/2007 Nữ Thái Người DTTS x

6 Vì Gia Thảo 13/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

7 Đinh Thị Hương 17/12/2007 Nữ Thái Người DTTS x

8 Thào A Mồng 19/04/2006 Nam Mông DT Mông x

9 Bạc Cầm Thanh 01/05/2007 Nam Mường Người DTTS x

10 Thào Thị Dí 18/10/2007 Nữ Mông DT Mông x

11 Hà Đức Huy 08/01/2007 Nam Mường Xã ĐBKK x

12 Hà Xuân Mai 26/08/2007 Nữ Mường Người DTTS x

13 Đinh Thành Lợi 05/08/2007 Nam Mường Người DTTS x

14 Cầm Minh Hiếu 17/08/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Lường Thị Mỹ Lệ 9/16/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

16 Thào A Nhè 17/07/2007 Nam Mông DT Mông x

17 Giàng A Páo Trăng 09/09/2007 Nam Mông DT Mông x

18 Nguyễn Văn Nguyện 20/11/2007 Nam Mường Người DTTS x

19 Sồng A Nếnh 31/12/2007 Nam Mông DT Mông x

20 Vàng A Tồng 29/06/2007 Nam Mông DT Mông x

21 Đinh Đức Đại 25/07/2007 Nam Mường Người DTTS x

22 Phàng A Chìa 12/08/2007 Nam Mông DT Mông x

1 Đinh Thị Thanh Xuân 25/03/2007 Nữ Mường Người DTTS x

2 Lò Ngọc Diệp 27/10/2007 Nữ Mường Người DTTS x

3 Thào Thị Sông 20/02/2007 Nữ Mông DT Mông x

4 Vàng Chí Hồ 22/02/2007 Nam Mông DT Mông x

5 Vì Đức Mạnh 25/12/2007 Nam Mường Người DTTS x

6 Giàng A Hồng 5/15/2007 Nam Mông DT Mông x

7 Hà Văn Minh 20/01/2007 Nam Mường Người DTTS x

8 Sồng A Nênh 02/07/2007 Nam Mông DT Mông x

9 Mùa A Nù 17/12/2007 Nam Mông DT Mông x

10 Hà Duy Anh 10/01/2007 Nam Mường Xã ĐBKK x

11 Vàng A Nênh 08/06/2007 Nam Mông DT Mông x

12 Vàng Minh Hải 11/10/2007 Nam Mông DT Mông x

13 Hà Thanh Thế 20/12/2007 Nam Mường Người DTTS x

14 Giàng A Di 14/02/2006 Nam Mông DT Mông x

15 Thào A Sềnh 06/08/2007 Nam Mông DT Mông x

29. TC Kế toán DN K59C - PY

30. TC Quản lý đất đai K59B - PY
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16 Phàng A Nếnh 08/04/2007 Nam Mông DT Mông x

17 Mùi Quốc Bảo 26/08/2007 Nam Mường Xã ĐBKK x

18 Giàng A         Hồng 09/16/2007 Nam Mông DT Mông x

19 Vàng A Xăng 05/08/2007 Nam Mông DT Mông x

696 Lường Thị Châm 28/05/2007 Nữ Thái Người DTTS x

697 Quàng Thị Nghiệp 24/01/2007 Nữ Thái Người DTTS x

698 Lường Thị Duyên 02/04/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

699 Tòng Văn Thuân 15/05/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

700 Lò Bảo Khanh 07/07/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

701 Lò Văn Trường 28/10/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

702 Lương Anh Việt 10/09/2007 Nam Kinh Xã ĐBKK x

703 Sộng Thị Ly 25/04/2007 Nữ Mông DT Mông x

704 Quàng Trung Thành 22/06/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

705 Cà Thị Duyên 12/05/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

706 Sộng Thị Xuân 07/02/2006 Nữ Mông DT Mông x

707 Sộng A Đại 21/09/2007 Nam Mông DT Mông x

708 Cà Xuân Phong 05/02/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

709 Lò Thị Hậu 22/04/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

710 Lò Việt Quang 07/09/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

711 Vì Quốc Bảo 07/08/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

712 Trần Thị Khánh Ly 24/09/2007 Nữ Kinh Xã ĐBKK x

713 Giàng Thị Vụa 26/09/2007 Nữ Mông DT Mông x

714 Giàng A Nang 20/04/2007 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Văn Cầu 04/04/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Lò Thị Hằng 08/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

3 Quàng Thị Duyên 19/07/2007 Nữ Thái Người DTTS x

4 Lò Minh Dương 29/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Lường Thị Huệ 08/03/2007 Nữ Thái Người DTTS x

6 Lò Thị Bình 07/05/2007 Nữ Thái Người DTTS x

7 Lù Thị Thùy Linh 17/12/2007 Nữ Thái Người DTTS x

8 Lường Gia Bảo 24/05/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Điêu Văn Năm 25/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

10 Lò Thị Phong 10/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

11 Bạc Cầm Cường 20/03/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Lò Văn Hà 01/02/2007 Nam Kháng DT Kháng x

13 Lò Văn A 01/04/2007 Nam Thái Người DTTS x

14 Mè Văn Đại 17/03/2007 Nam Thái Người DTTS x

15 Quàng Văn Nghiệp 17/05/2007 Nam Thái Người DTTS x

16 Lò Thị Thu Thành 10/12/2007 Nữ Thái Người DTTS x

17 Điêu Chính Dân 01/03/2007 Nam Thái Người DTTS x

18 Cà Trung Nguyên 17/08/2007 Nam Thái Người DTTS x

19 Lò Hùng Vương 19/04/2007 Nam Thái Người DTTS x

20 Lò Văn Ngọc 13/02/2007 Nam Thái Người DTTS x

21 Lò Văn Nhật 12/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

22 La Văn Quyết 28/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

31. TC Tin học ƯD K59B - SM

32. TC Nghiệp vụ BH K59D - QN
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23 Điêu Văn Hoàng 09/07/2007 Nam Thái Người DTTS x

24 Lò Văn Diện 18/06/2007 Nam Thái Người DTTS x

25 La Văn Anh 15/08/2007 Nam Thái Người DTTS x

26 Lù Văn Thảo 07/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

27 Lò Văn Mừng 27/08/2007 Nam Thái Người DTTS x

28 Sùng A Viện 04/07/2004 Nam Mông DT Mông x

1 Hoàng Thị Nga 02/05/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Lò Thị Bảo Yến 12/02/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3 Hoàng Nguyệt Ánh 18/04/2007 Nữ Thái Người DTTS x

4 Hạ Thị Hải Yến 04/10/2006 Nữ Kinh Xã ĐBKK x

5 Vàng A Phông 13/2/2007 Nam Mông DT Mông x

6 Thào Lao May 03/09/2007 Nam Mông DT Mông x

7 Vì Văn Lập 05/06/2007 Nam Sinh Mun DT Xinh Mun x

8 Hoàng Thế Ngọc 02/08/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Hà Long Nhật 02/08/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Vừ Lao Chanh 12/06/2007 Nam Mông DT Mông x

11 Vì Hiền Trang 26/12/2007 Nữ Thái Người DTTS x

12 Đinh Văn Thủy 05/06/2007 Nam Dao DT Dao x

13 Mùa A Chồng 10/07/2007 Nam Mông DT Mông x

14 Lò Văn Huy 08/08/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Bùi Khoa Luật 08/11/2007 Nam Dao DT Dao x

16 Hoàng Văn Thành 09/07/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Triệu Hoàng Hải 28/3/2007 Nam Dao DT Dao x

2 Mùi Hải Đức 03/11/2007 Nam Mường Người DTTS x

3 Đặng Thùy Trang 16/3/2007 Nữ Dao DT Dao x

4 Vì Quốc Phong 27/6/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Hà Tuấn Hưng 14/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

6 Đặng Văn Thiện 10/11/2007 Nam Dao DT Dao x

7 Mùi Tài Tuệ 01/11/2007 Nam Mường Người DTTS x

8 Hoàng Anh Tú 29/12/2007 Nam Tày Người DTTS x

9 Lò Đức Huyên 04/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

10 Đinh Tú Văn 8/28/2007 Nam Mường Người DTTS x

11 Hoàng Văn Trung 27/2/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Lường Trường Sơn 7/21/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Đinh Văn Biên 03/3/2007 Nam Mường Người DTTS x

14 Mùi Việt Trung 27/4/2007 Nam Mường Xã ĐBKK x

15 Lường Đức Phương 12/3/2007 Nam Thái Người DTTS x

16 Hà Anh Tú 6/24/2007 Nam Thái Người DTTS x

17 Giàng A Sơn 8/15/2007 Nam Mông DT Mông x

18 Hoàng Phúc Tần 12/01/2007 Nam Thái Người DTTS x

19 Lường Tiến Đạt 08/11/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

20 Lò Minh Tuyền 4/6/2007 Nam Thái Người DTTS x

1 Lò Thị Thâm 12/03/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Lường Văn Triệu 30/04/2007 Nam Thái Người DTTS x

35. TC Lâm sinh K59D - ML

33. TC Công tác XH K59C - YC

34. TC PL về QLHC công K59B - MC
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3 Cháng A Da 21/02/2007 Nam Mông DT Mông x

4 Vàng A Nang 10/03/2007 Nam Mông DT Mông x

5 Lò Văn Hiệp 06/10/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Lù A Tộng 12/12/2007 Nam Mông DT Mông x

7 Quàng Văn Nghiệp 02/05/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Lò Đức Mạnh 23/04/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Quàng Thị Nhung 24/04/2007 Nữ Kháng DT Kháng x

10 Triệu Nguyệt Nga 21/10/2007 Nữ Thái Người DTTS x

11 Tòng Xuân Dần 19/12/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Lò Việt Tiến 17/11/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Vừ A Tỷ 05/02/2007 Nam Mông DT Mông x

14 Lò Thị Thư 03/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

15 Ly Thị Phương Thảo 12/07/2007 Nữ Mông DT Mông x

16 Cà Thị Tuyệt 17/03/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

1 Lường Văn Nghĩa 06/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Lê Thị Ánh 24/07/2007 Nữ Mường Người DTTS x

3 Lò Khánh Lê 19/10/2007 Nữ Thái Người DTTS x

4 Nguyễn Thị Yến 18/10/2007 Nữ Mường Người DTTS x

5 Vì Thị Xuân 23/02/2007 Nữ Thái Người DTTS x

6 Đinh Thị My 01/08/2007 Nữ Mường Người DTTS x

7 Sa Thị Nghiệp 25/07/2007 Nữ Mường Người DTTS x

8 Đinh Thị Kiều 09/06/2007 Nữ Mường Người DTTS x

9 Lò Thanh Thảo 19/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

10 Nguyễn Thanh Nhàn 21/09/2007 Nữ Mường Người DTTS x

11 Đinh Thị Bình Phương 17/06/2007 Nữ Mường Người DTTS x

12 Hoàng Thu Nghiệp 13/06/2007 Nữ Thái Người DTTS x

13 Lò Thanh Hảo 07/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

14 Lò Quốc Dựng 23/07/2007 Nam Thái Người DTTS x

15 Đinh Đức Hải 11/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

16 Đinh Khánh Ngọc 02/12/2007 Nữ Mường Người DTTS x

17 Hoàng Anh Tuấn 17/07/2007 Nam Thái Người DTTS x

18 Đinh Thu Hà 31/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

19 Lường Gia Hoàng 11/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

20 Hoàng Hải Nam 17/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

21 Đinh Duy Mạnh 01/11/2007 Nam Mường Người DTTS x

22 Sầm Thị Cát Tường 10/10/2006 Nữ Thái Người DTTS x

23 Sa Quang Hưng 07/07/2007 Nam Mường Người DTTS x

24 Sa Quang Hà 03/06/2007 Nam Mường Người DTTS x

25 Đinh Hoàng Thanh 09/04/2007 Nam Thái Người DTTS x

26 Lường Văn  Tiến 02/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

27 Lò Quang Linh 25/06/2007 Nam Thái Người DTTS x

28 Lường Văn Lưu 05/06/2007 Nam Mường Người DTTS x

29 Đinh Văn Tư 13/12/2007 Nam Mường Xã ĐBKK x

30 Lê Văn Thành 03/02/2007 Nam Mường Người DTTS x

31 Phan Thị Hằng Thương 16/03/2007 Nữ Thái Người DTTS x

V.  HỆ TRUNG CẤP (2023 - 2025)

1. TC Kế toán doanh nghiệp K60B - PY
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1 Lường Xuân Huệ 18/01/2007 Nữ Thái Người DTTS x

2 Lường Anh Vũ 24/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

3 Lò Bình Nghiệp 06/09/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Cà Việt Tiệp 22/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Lèo Trọng Hùng 12/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

6 Lèo Văn Tính 02/02/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Tòng Thị Thu Nguyệt 26/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

8 Lèo Thị Thảo Vân 02/10/2007 Nữ Thái Người DTTS x

9 Hoàng Thị Như 01/8/2007 Nữ Thái Người DTTS x

10 Hờ A Tủa 27/02/2007 Nam Mông DT Mông x

11 Lò Văn Nghĩa 21/01/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Cầm Thùy Dung 25/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

13 Vì Thị Mai Hoa 21/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

14 Giàng Quang Dũng 19/12/2007 Nam Mông DT Mông x

15 Lò Thị Duyên 19/4/2007 Nữ Thái Người DTTS x

16 Hoàng Văn Thiệu 10/02/2007 Nam  Khơ mú DT Khơ Mú x

17 Hà Mạnh Thân 16/5/2007 Nam Thái Người DTTS x

18 Lèo Văn  Đạt 29/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

19 Lường Gia Bảo 23/01/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

20 Tòng Văn  Hạo 20/08/2007 Nam Thái Người DTTS x

21 Hàng Sơn Đông 18/12/2007 Nam Mông DT Mông x

22 Thào A Thanh 14/12/2007 Nam Mông DT Mông x

23 Giàng A Hờ 20/05/2007 Nam Mông DT Mông x

24 Giàng A Dia 10/02/2007 Nam Mông DT Mông x

25 Lèo Chính Can 22/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

26 Giàng A Cáng 20/08/2007 Nam Mông DT Mông x

27 Hàng A  Tông 27/02/2007 Nam Mông DT Mông x

28 Hàng Páo Dạng 30/03/2007 Nam Mông DT Mông x

29 Vừ A Chua 02/07/2007 Nam Mông DT Mông x

30 Giàng A Dơ 08/05/2007 Nam Mông DT Mông x

31 Cầm  Văn Phúc 10/12/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

32 Hờ A Chính 18/4/2007 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Thuý  Thị Nhàn 09/09/2007 Nữ Thái Người DTTS x

2 Lường Như Ngọc 28/01/2007 Nữ Thái Người DTTS x

3 Mùa Thị  Chi 10/10/2006 Nữ Mông DT Mông x

4 Lò Thị Hồng Nhung 16/09/2007 Nữ Thái Người DTTS x

5 Giàng A Súa 07/01/2007 Nam Mông DT Mông x

6 Lò Thị Huệ Linh 29/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

7 Tòng Mai Nhung 02/07/2007 Nữ Thái Người DTTS x

8 Tòng Thúy Du 10/07/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

9 Lèo Thúy Diệp 12/12/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

10 Lèo Thị Cúc 14/09/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

11 Tòng Thị Thủy 27/12/2007 Nữ Thái Người DTTS x

12 Lường Thị Minh Khuyên 19/04/2007 Nữ Thái Người DTTS x

13 Hà Đức Mạnh 12/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

2. TC Lâm Sinh K60A - MS

3. TC Nghiệp vụ bán hàng K60A - MS
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14 Hờ Thị Tiên 05/03/2007 Nữ Mông DT Mông x

15 Tòng Thị Hoà My 06/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

16 Mùa Thị Sâu 13/07/2007 Nữ Mông DT Mông x

17 Hàng Thị Chay 13/09/2007 Nữ Mông DT Mông x

18 Lò Thị Dân 17/07/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

19 Lò Thị Minh Nguyệt 08/09/2007 Nữ Thái Người DTTS x

20 Hàng Thị Pàng 10/03/2007 Nữ Mông DT Mông x

21 Cà Thị Thuý Kiều 03/07/2007 Nữ Thái Người DTTS x

22 Tòng Tuấn Khang 04/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

23 Hà Quỳnh Như 30/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

24 Cà Mạnh Ngoan 31/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

25 Lò Văn Trung Kiên 10/07/2007 Nam Thái Người DTTS x

26 Cà Văn Nhật Kỳ 02/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

27 Lò Minh Quang 14/05/2007 Nam Thái Người DTTS x

28 Lò Thị Lan 03/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

29 Vàng A Thái 18/03/2007 Nam Mông DT Mông x

30 Vàng Thị  Sênh 11/01/2007 Nữ Mông DT Mông x

31 Vì Văn Quốc 18/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

1 Lèo Thị Nga Diệu 21/07/2005 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Sồng A Trắng 01/01/2007 Nam Mông DT Mông x

3 Sồng Xuân Mạnh 13/11/2007 Nam Mông DT Mông x

4 Vàng Páo Giang 07/07/2007 Nam Mông DT Mông x

5 Mùa A Vênh 01/7/2007 Nam Mông DT Mông x

6 Lừ Phạm Hiếu Anh 25/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Giàng A Nhớ 15/12/2007 Nam Mông DT Mông x

8 Mùi Ngọc Thảo Nguyên 30/06/2007 Nữ Mường Người DTTS x

9 Lò Quốc Việt 31/03/2007 Nam Thái Người DTTS x

1 Phàng A   Su 14/06/2007 Nam Mông DT Mông x

2 Vàng A Chông 15/02/2007 Nam Mông DT Mông x

3 Lù A   Thề 30/07/2007 Nam Mông DT Mông x

4 Sồng Thanh  Xuân 13/07/2007 Nam Mông DT Mông x

5 Thào Thị   Su 28/08/2007 Nữ Mông DT Mông x

6 Mùa A  Bằng 09/09/2007 Nam Mông DT Mông x

7 Lù A   Ký 01/12/2007 Nam Mông DT Mông x

8 Vàng A Tồng 20/05/2007 Nam Mông DT Mông x

9 Vàng A Sử 15/10/2007 Nam Mông DT Mông x

10 Thào Thị  Chu 12/05/2007 Nữ Mông DT Mông x

11 Mùa A  Thành 18/10/2007 Nam Mông DT Mông x

12 Mùa A Tháy 05/06/2007 Nam Mông DT Mông x

13 Lù Pàng Dê 18/04/2007 Nữ Mông DT Mông x

14 Thào A   Nênh 06/09/2007 Nam Mông DT Mông x

15 Tráng A  Chinh 15/09/2007 Nam Mông DT Mông x

16 Mùa Thị Mỷ 21/03/2007 Nữ Mông DT Mông x

1 Quàng Thị Nga 03/05/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5. TC Lâm Sinh K60B - BY

6. TC TT&BVTV K60A - YC

4. TC Kế toán doanh nghiệp K60A - BY
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2 Hà Thị Phương Thảo 13/05/2007 Nữ Thái Người DTTS x

3 Lò Thị Yến Nhi 10/09/2007 Nữ Thái Bản ĐBKK x

4 Hoàng Văn Mạnh 29/01/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

5 Vừ Vạ Mền 10/02/2007 Nam Mông DT Mông x

6 Hoàng Minh Tuấn 01/03/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Lò Văn Tĩnh 09/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

8 Lò Quốc Vương 17/06/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Lừ Trọng Tuyên 26/11/2007 Nam  Khơ mú DT Khơ Mú x

10 Sồng A Vàng 13/08/2007 Nam Mông DT Mông x

11 Quàng Văn Vinh 16/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Hà Minh Tiệp 08/09/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Hoàng Quốc Bảo 01/09/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Lừ Duy Khởi 27/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

15 Hoàng Đức Long 28/11/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Lò Thế Vinh 19/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

17 Vì Trọng Vũ 15/08/2007 Nam Xinh mun DT Xinh Mun x

18 Quàng Đức Duy 20/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

19 Đinh Nhật Tú 09/02/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

20 Hồ Văn Anh Đức 07/05/2007 Nam Kinh Xã ĐBKK x

1 Hoàng Thị Huyền Mây 13/12/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Hoàng Thị Ngân Hà 26/06/2007 Nữ Thái Bản ĐBKK x

3 Quàng Huy Hoàng 08/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

4 Quàng Thị Huyền Trang 18/02/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5 Hà Mạnh Nguyên 06/07/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Mùa Thị Mai 07/08/2007 Nữ Mông DT Mông x

7 Lò Thị Xuân Nhi 17/09/2007 Nữ Thái Người DTTS x

8 Quàng Duy Hải 08/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Mè Thị Huyền Trang 11/03/2007 Nữ Thái Người DTTS x

10 Phan An Nguyên 25/04/2007 Nam Kinh Xã ĐBKK x

11 Lừ Thị Như Nguyệt 02/02/2007 Nữ Thái Người DTTS x

12 Vàng Lao Công 18/03/2007 Nam Mông DT Mông x

13 Hoàng Văn Phúc 04/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

14 Hoàng Tuấn Kiệt 04/12/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Vì Việt Quang 05/02/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Hoàng Văn Huân 23/06/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Lừ Văn Duy 11/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

18 Mùa A Vảng Chống 6/6/2006 Nam Mông DT Mông x

19 Mùa Thị Chia 01/01/2007 Nữ Mông DT Mông x

20 Quàng Đức Kiên 05/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

1 Quàng Thị Hồng Kim 07/06/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Tòng Văn Quý 27/04/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Lò Thị Minh Ánh 29/05/2007 Nữ Thái Người DTTS x

4 Lò Văn Phú 24/02/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Xa Thị Quỳnh Anh 27/04/2007 Nữ Mường Người DTTS x

6 Lò Thùy Dương 09/11/2006 Nữ Thái Người DTTS x

7. TC Công tác xã hội K60A - YC

8. TCTin học ứng dụng K60A - SM
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7 Lường Văn Duẩn 06/04/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Tòng Anh Hoàng 29/09/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Hờ Thị Chia 18/11/2007 Nữ Mông DT Mông x

1 Lò Thị Ngọc Bích 1/28/2007 Nữ Thái Người DTTS x

2 Cà ThịThúy Chiều 04/08/2008 Nữ Thái Người DTTS x

3 Mùa Páo Dành 7/26/2008 Nam Mông DT Mông x

4 Vàng A Dia 09/12/2007 Nam Mông DT Mông x

5 Lò Văn Duy 11/24/2008 Nam Thái Người DTTS x

6 Lò Văn Duy 10/26/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Lò Thị Quỳnh Duyên 18/09/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

8 Tòng Anh Giang 09/03/2008 Nam Thái Người DTTS x

9 Hà Vũ Huy 18/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

10 Lò Văn Khánh 27/03/2008 Nam Thái Người DTTS x

11 Quàng Thủy Lâm 08/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

12 Lò Đức Mạnh 01/01/2008 Nam Thái Người DTTS x

13 Lò Đức Mạnh 20/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

14 Cà Thị Kim Ngân 03/10/2008 Nữ Thái Người DTTS x

15 Lường Thị Quỳnh Ngân 15/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

16 Nguyễn Trung Nghĩa 01/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

17 Lò Nhật Nguyên 04/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

18 Quàng Văn Nguyễn 6/15/2008 Nam Thái Người DTTS x

19 Lò Văn Quốc 9/15/2008 Nam Thái Người DTTS x

20 Lò Văn Quý 20/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

21 Cà Hồng Quyên 12/19/2008 Nữ Thái Người DTTS x

22 Lò Văn Toàn 15/07/2007 Nam Thái Người DTTS x

23 Quàng Đức Trọng 22/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

24 Cà Văn Trương 02/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

25 Lò Minh Vũ 12/28/2008 Nam Thái Người DTTS x

1 Quàng Bảo An 02/04/2008 Nam Thái Người DTTS x

2 Tòng Quốc Bảo 15/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

3 Cà Văn Chương 01/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

4 Tòng Việt Cường 30/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

5 Hà Mạnh Duy 12/02/2008 Nam Thái Người DTTS x

6 Lò Phương Duy 14/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

7 Hờ Đại Dương 09/08/2008 Nam Mông DT Mông x

8 Tòng Văn Đạt 14/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

9 Vì Đức Điệp 17/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

10 Cà Ngọc Đức 23/02/2008 Nam Thái Người DTTS x

11 Hà Minh Đức 2/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

12 Vì Xuân Hải 6/27/2004 Nam Thái Người DTTS x

13 Tòng Quốc Hào 02/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

14 Mai Trung Kiên 22/03/2008 Nam Mường Người DTTS x

15 Lò Văn Nhất 24/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

16 Cà Hồng Phúc 06/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

17 Tòng Văn Tâm 01/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

9. TC Văn Thư HC 60A

10. TC Điện nước K60A
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18 Hà Đức Thành 23/08/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

19 Nguyễn Ngọc Việt Thiệp 2/25/2008 Nam Thái Người DTTS x

20 Quàng Văn Trưởng 04/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

21 Nguyễn Anh Tuấn 09/09/2008 Nam Kinh Xã ĐBKK x

22 Đinh Quang Vinh 25/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

1 Lèo Văn Hảo 10/18/2008 Nam Thái Người DTTS x

2 Hà Mạnh Hùng 07/04/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Vì Quang Huy 14/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

4 Lù A Lạnh 02/09/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Hoàng Hà Long 04/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

6 Lừ Bảo Long 8/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Hoàng Việt Ninh 9/21/2008 Nam Thái Người DTTS x

8 Hà Hoàng Quân 24/01/2008 Nam Thái Người DTTS x

9 Lò Mạnh Quân 11/20/2008 Nam Thái Người DTTS x

10 Cà Văn Quốc 05/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

11 Tòng Văn Quyến 1/24/2008 Nam Thái Người DTTS x

12 Lò Thị Quỳnh 12/21/2008 Nữ Thái Người DTTS x

13 Lò Mạnh Sơn 01/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

14 Sùng A Sử 4/23/2008 Nam Mông DT Mông x

15 Lèo Quốc Triệu 2/16/2008 Nam Thái Người DTTS x

16 Lèo Việt Trường 11/17/2008 Nam Thái Người DTTS x

17 Lò Bảo Long 11/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

18 Lèo Mạnh Cường 10/15/2008 Nam Thái Người DTTS x

1 Lò Duy Bằng 01/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

2 Sùng A Cấu 06/08/2007 Nam Mông DT Mông x

3 Hờ Song Chai 07/10/2008 Nam Mông DT Mông x

4 Giàng A Chua 16/01/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Kháng Mạnh Công 08/04/2008 Nam Mông DT Mông x

6 Ly A Dênh 2/6/2008 Nam Mông DT Mông x

7 Lường Gia Ngọc 30/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

8 Quàng Thị Ngọc 5/12/2008 Nữ Kháng DT Kháng x

9 Vì Nhật Phi 12/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

10 Lò Văn Quân 07/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Lò Việt Quyền 11/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

12 Lù A Sạng 26/09/2007 Nam Mông DT Mông x

13 Tòng Văn Thương 03/08/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Lò Thị Hà Vy 21/03/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

15 Lò Thị Nhung 10/10/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

16 Giàng A Lứ 3/17/2001 Nam Mông DT Mông x

1 Lèo Mạnh Duy 09/03/2008 Nam Thái Người DTTS x

2 Vừ A Hùng 14/04/2008 Nam Mông DT Mông x

3 Lò Văn Khoa 06/08/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Giàng A Khư 04/05/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Lò Văn Qúy 25/09/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

11. TC Hành chính VP K60A

12. TC Hướng dẫn DL K60A

13. TC Pháp luật K60A
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6 Lò Văn Sơn 24/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Đinh Văn Thương 18/08/2008 Nam Mường Xã ĐBKK x

8 Vừ A Trư 11/12/2008 Nam Mông DT Mông x

9 Hoàng Văn Tú 3/3/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

10 Mùa A Váng 08/08/2008 Nam Mông DT Mông x

1 Tòng Tuấn Duy 2/6/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Vì Anh Dữ 2/19/2008 Nam Thái Người DTTS x

3 Lý Nam Đàn 19/02/2008 Nam Mông DT Mông x

4 Cà Thị Hiền 10/8/2007 Nữ Thái Người DTTS x

5 Lèo Duy Hưng 11/4/2008 Nam Thái Người DTTS x

6 Cà Thị Ngọc Hương 09/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

7 Phàng A Lạng 7/4/2008 Nam Mông DT Mông x

8 Phạm Thùy Linh 13/12/1992 Nữ Tày Người DTTS x

9 Phàng A Thái 16/04/2008 Nam Mông DT Mông x

10 Cà Quang Tuyên 26/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

11 Cút Thị Uyên 15/11/2008 Nữ Khơ Mú DT Khơ Mú x

1 Hoàng Thế Anh 10/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

2 Mùi Lê Hoàng Bách 29/04/2002 Nam Mường Người DTTS x

3 Lò Văn Du 8/15/2000 Nam Thái Người DTTS x

4 Mùa A Giống 23/06/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Hà Huy Hiệu 26/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Sộng Thị Kia 06/06/2008 Nữ Mông DT Mông x

7 Sộng Thị Lia 26/02/2008 Nữ Mông DT Mông x

8 Lò Văn Sơn 04/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

9 Vạ A Sụng 21/08/2007 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Tuấn Anh 5/19/2008 Nam Thái Người DTTS x

2 Lò Quý Bảo 26/10/2008 Nam Thái Người DTTS x

3 Lò Văn Dân 02/01/2008 Nam Thái Người DTTS x

4 Trần Ngọc Diệp 19/12/2008 Nữ Cao Lan Người DTTS x

5 Lò Thị Dương 20/04/2008 Nữ Thái Người DTTS x

6 Quàng Thị Hương Giang 11/04/2008 Nữ Thái Người DTTS x

7 Cà Thị Minh Hân 21/08/2008 Nữ Thái Người DTTS x

8 Lò Văn Hòa 10/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

9 Lường Huy Hoàng 06/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

10 Tòng Thị Hồng 01/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x

11 Cà Đức Huy 04/03/2008 Nam Thái Người DTTS x

12 Tòng Đức Huy 1/25/2008 Nam Thái Người DTTS x

13 Hà Bảo Khánh 11/20/2007 Nữ Thái Người DTTS x

14 Cà Thị Mỹ Linh 12/14/2008 Nữ Thái Người DTTS x

15 Lê Văn Long 12/07/2008 Nam Kinh Xã ĐBKK x

16 Lò Hoàng Khánh Ly 11/15/2008 Nữ Thái Người DTTS x

17 Quàng Thị Hà Ly 29/08/2008 Nữ Thái Người DTTS x

18 Cà Thị Ánh Mai 1/18/2008 Nữ Thái Người DTTS x

19 Lò Thị Phương Nga 09/09/2007 Nữ Thái Người DTTS x

14. TC Pháp luật K60B

15. TC Quản lý VH K60A

16. TC Quản trị KS K60A
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20 Cầm Cao Nguyên 15/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

21 Cà Thị Yến Nhi 07/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

22 Lò Văn Phương 2/15/2008 Nam Thái Người DTTS x

23 Lèo Việt Quốc 12/15/2008 Nam Thái Người DTTS x

24 Tòng Thanh Quyền 10/22/2008 Nam Thái Người DTTS x

25 Cà Đức Thọ 9/24/2008 Nam Thái Người DTTS x

26 Lò Văn Thôn 06/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

27 Lèo Mạnh Trường 11/18/2008 Nam Thái Người DTTS x

28 Cầm Thảo Vi 19/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

29 Lèo Bảo Việt 11/27/2008 Nam Thái Người DTTS x

1 Cà Văn Anh 05/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

2 Hà Duy Anh 28/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

3 Lý A Du 09/07/2007 Nam Mông DT Mông x

4 Lò Ngọc Duyên 9/19/2008 Nữ Thái Người DTTS x

5 Lò Thị Thu Hà 07/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Tòng Văn Hà 11/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

7 Lò Xuân Hạo 27/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

8 Cà Văn Hoài 2/24/2001 Nam Thái Người DTTS x

9 Tòng Thắng Huy 27/09/2008 Nam Thái Người DTTS x

10 Tòng Văn Khánh 07/04/2008 Nam Thái Người DTTS x

11 Hoàng Thị Ngọc Kim 4/17/2008 Nữ Thái Người DTTS x

12 Lèo Thùy Linh 09/07/2008 Nữ Thái Người DTTS x

13 Hoàng Văn Minh 16/11/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

14 Tòng Văn Nghĩa 06/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

15 Hoàng Mạnh Nguyên 20/09/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

16 Lò Văn Phượng 06/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

17 Hà Minh Quý 28/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

18 Cầm Bách San 06/04/2008 Nam Thái Người DTTS x

19 Cà Đức Tài 11/26/2008 Nam Thái Người DTTS x

20 Lò Tấn Tài 4/23/2008 Nam Thái Người DTTS x

21 Lò Thị Phương Thảo 9/18/2008 Nữ Thái Người DTTS x

22 Cà Thị Thơm 5/24/2008 Nữ Thái Người DTTS x

23 Quàng Thị Mai Thúy 3/20/2008 Nữ Thái Người DTTS x

24 Mùa A Trang 10/15/2008 Nam Mông DT Mông x

25 Tòng Văn Trường 11/26/2007 Nam Thái Người DTTS x

26 Điêu Chính Tuyền 18/08/2001 Nam Thái Người DTTS x

27 Lù A Vương 2/18/2008 Nam Mông DT Mông x

28 Cầm Xuân Aí 03/12/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

1 Cà Thị Ngọc Bích 19/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

2 Tòng Thị Kim Chi 04/06/2008 Nữ Thái Người DTTS x

3 Mùa A Chìa 22/12/2008 Nam Mông DT Mông x

4 Tòng Thị Huyền Diệu 10/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x

5 Cà Văn Đoản 28/02/2008 Nam Thái Người DTTS x

6 Đinh Thị Thu Hằng 7/27/2008 Nữ Thái Người DTTS x

7 Quàng Thị Hân 7/23/2008 Nữ Thái Người DTTS x

17. TC Trồng trọt K60A

18. TC Kế toán DN K60C
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8 Cà Việt Hưng 7/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

9 Cà Văn Khoa 04/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

10 Hà Việt Long 12/18/2008 Nam Thái Người DTTS x

11 Lò Bảo Long 02/10/2008 Nam Thái Người DTTS x

12 Hoàng Thị Luyễn 1/21/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

13 Quàng Thị Xuân Như 5/18/2008 Nữ Thái Người DTTS x

14 Lò Thanh Phú 17/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

15 Lò Thị Minh Quý 8/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x

16 Cà Thị Quyên 1/15/2008 Nữ Thái Người DTTS x

17 Quàng Thị Quyên 2/21/2008 Nữ Thái Người DTTS x

18 Tòng Thị Bích Thảo 12/26/2008 Nữ Thái Người DTTS x

19 Lò Thị Thùy 11/23/2008 Nữ Thái Người DTTS x

20 Quàng Anh Tú 03/02/2008 Nam Thái Người DTTS x

21 Cà Văn Tùng 03/05/2008 Nam Thái Người DTTS x

22 Lường Khánh Vũ 3/21/2008 Nam Thái Người DTTS x

23 Tòng Duy Quang 2/14/2008 Nam Thái Người DTTS x

1 Quàng Thị Trang 6/30/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Lường Thanh Xuân 2/9/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Lò Thị Ngọc 11/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

4 Thào Thị Dua 12/23/2008 Nữ Mông DT Mông x

5 Quàng Thị Dân 18/02/2007 Nữ Khơ Mú DT Khơ Mú x

6 Lường Văn Anh 3/24/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Giàng Thị Ly 12/13/2008 Nữ Mông DT Mông x

8 Lò Thị Biên 7/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

9 Lò Thị Viên 5/20/2008 Nữ Khơ Mú DT Khơ Mú x

10 Sộng Pạ Dua 28/08/2008 Nữ Mông DT Mông x

11 Lò Văn Hoàng 9/22/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Quàng Văn An 28/08/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Mòng Văn Đại 20/07/2007 Nam Khơ Mú DT Khơ Mú x

14 Sộng Xuân Chí 12/28/2008 Nam  Mông DT Mông x

15 Vì Thị Ánh Nguyệt 11/12/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

16 Cà Văn Đại 12/6/2008 Nam Lào DT Lào x

17 Lường Văn Đông 29/01/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

18 Lường Thị Thúy 2/4/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

19 Lường Kiều Trang 3/30/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

20 Hà Văn Khanh 10/6/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

21 Cà Văn Bảo 05/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

22 Lò Thị Duy 11/09/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

23 Vàng A Của 6/15/2008 Nam Mông DT Mông x

24 Giàng A Hạy 26/03/2008 Nam  Mông DT Mông x

25 Lò Ngọc Bích 8/7/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

26 Cà Văn Cần 22/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Giàng Gậu Kia 07/10/2008 Nữ Mông DT Mông x

2 Giàng Thị Nu 01/05/2008 Nữ Mông DT Mông x

3 Lò Thị Diệp 05/07/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

19. TC Chăn nuôi thú y K60A - SM

20.  TC Trồng trọt & BVTV K60B - SM
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4 Giàng A Bình 10/04/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Vì Thị Kim Ánh 07/06/2008 Nữ Xinh mun DT Xinh Mun x

6 Lường Văn Khởi 21/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

7 Mòng Thị Ngoan 08/09/2008 Nữ Khơ Mú DT Khơ Mú x

8 Vàng Hoạt Động 20/11/2007 Nam Mông DT Mông x

9 Lầu A Khánh 02/09/2008 Nam Mông DT Mông x

10 Giàng Thị Đía 15/04/2008 Nữ Mông DT Mông x

11 Hoàng Văn Huệ 18/11/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Quàng Văn Hiệp 11/08/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Vừ A Chứ 28/03/2007 Nam Mông DT Mông x

14 Vì Thị Lành 8/20/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

15 Lường Thị Khánh Ly 17/12/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

16 Tòng Phi Duy 4/11/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Sùng Thị Chi 19/05/2008 Nữ Mông DT Mông x

18 Sồng Nu Tòng 10/01/2008 Nam Mông DT Mông x

19 Giàng Thị Sua 04/07/2007 Nữ Mông DT Mông x

20 Giàng Thị Đua Dông 05/01/2008 Nữ Mông DT Mông x

21 Lò Văn Quang 03/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

22 Sộng Thị Phượng 26/12/2008 Nữ Mông DT Mông x

23 Sộng Bả Dơ 08/02/2008 Nam Mông DT Mông x

24 Vì Thị Thanh Minh 19/03/2008 Nữ Xinh mun DT Xinh Mun x

25 Lò Văn Hiếu 06/06/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

26 Vì Văn Hoản 23/12/2007 Nam Xinh mun DT Xinh Mun x

27 Lò Văn Diệp 01/01/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

28 Lò Hải Đăng 03/09/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

29 Lường Cao Trường 09/06/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Lường Phương Thế 1/1/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

2 Hờ A Minh 10/02/2008 Nam Mông DT Mông x

3 Hoàng Khánh Duy 28/12/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Mùa A Thành 16/04/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Hờ A Minh 04/05/2008 Nam Mông DT Mông x

6 Lường Văn Tuân 12/28/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Lò Văn Duy 30/09/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Vì Văn Quý 21/02/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Và Tường Thành 12/10/2008 Nam Mông DT Mông x

10 Lò Đức Thái 7/28/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Quàng Trọng Nguyên 8/29/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Lềm Văn Huy 21/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Lèo Văn Lễ 25/01/2008 Nam Khơ Mú DT Khơ Mú x

14 Cầm Văn Nhật 30/12/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Cà Khánh Duy 04/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Vạ Bả Vạ 22/06/2008 Nam Mông DT Mông x

17 Lường Văn Tuấn 16/05/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

18 Lò Văn Hào 06/05/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

19 Lò Văn Nhất 28/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

20 Lù A Chung 19/03/2008 Nam Mông DT Mông x

21. TC Điện - Nước K60B - SM
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21 Lò Văn Phú 12/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

22 Sộng Xạ Mệnh 09/11/2008 Nam Mông DT Mông x

23 Lường Văn Mến 20/06/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Hà Thị Minh Hằng 17/09/2008 Nữ Mường Xã ĐBKK x

2 Thào A Hồ 2/15/2008 Nam Mông DT Mông x

3 Hà Thị Vân Anh 28/07/2008 Nữ Mường Xã ĐBKK x

4 Giàng A Chính 2/5/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Hà Thị Hương Quỳnh 08/06/2008 Nữ Mường Xã ĐBKK x

6 Phùng Lệ Quyên 21/08/2008 Nữ Mường Xã ĐBKK x

7 Thào Thị Trầu 19/06/2008 Nữ Mông DT Mông x

8 Sồng A Cang 17/03/2008 Nam Mông DT Mông x

9 Thào Thị Dua 24/09/2007 Nữ Mông DT Mông x

10 Vàng Thị Pà 5/11/2008 Nữ Mông DT Mông x

11 Vàng A Chư 6/17/2008 Nam Mông DT Mông x

12 Giàng A Tu  15/09/2007 Nam Mông DT Mông x

13 Phàng Thị Dua 16/05/2008 Nữ Mông DT Mông x

14 Đặng Thị Hoa 12/23/2008 Nữ Dao DT Dao x

15 Lường Đình Bảo 25/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

1 Lò Thị Hồng Linh 10/30/2008 Nữ Thái Người DTTS x

2 Cà Thị Thanh Huyền 3/27/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3 Lò Văn Linh 8/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

4 Lò Văn Đông 1/28/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

5 Cà Văn Hiếu 11/8/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Lò Hữu Hải 5/19/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Lưu Bình An 7/9/2007 Nam Sán Dìu Người DTTS x

8 Lò Văn Dướng 10/14/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

9 Lò Văn Thành 4/26/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Lò Văn Hùng 11/14/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Hoàng Thị Luyến 2/1/2008 Nữ Thái Người DTTS x

12 Tòng Thị Duyên 4/20/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

13 Giàng A Mang 5/3/2008 Nam Mông DT Mông x

14 Sùng A Củ 7/5/2008 Nam Mông DT Mông x

15 Giàng A Dạng 12/5/2008 Nam Mông DT Mông x

16 Lý A Kỷ 3/7/2007 Nam Mông DT Mông x

17 La Văn Thắng 7/19/2008 Nam Thái Người DTTS x

18 Điêu Anh Đức 09/06/2007 Nam Thái Người DTTS x

19 Tòng Văn Minh 8/2/2008 Nam Thái Người DTTS x

20 Tặng Văn Toản 8/8/2008 Nam Thái Người DTTS x

21 Lò Thanh Vui 2/4/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

22 Lý A Thái 11/29/2007 Nam Mông DT Mông x

23 Lềm Văn Tiến 12/1/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Mao Thị Thanh 7/6/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Lò Thị Nguyệt 5/13/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3 Lò Thị Thu Hà 9/7/2008 Nữ Kháng DT Kháng x

23. TC Nghiệp vụ BH K60B- QN

24. TC Chăn nuôi thú y K60B - QN

22. TC Quản lý đất đai K60A - PY
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4 Lò Văn Trọng 5/27/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

5 Lò Thị Kim Oanh 10/7/2008 Nữ Thái Người DTTS x

6 Hà Thị Oanh 7/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

7 Điêu Chính Trường 4/12/2008 Nam Thái Người DTTS x

8 Là Thị Hồng 08/12/2007 Nữ Thái Người DTTS x

9 Bạc Cầm Quy 6/19/2007 Nam Thái Người DTTS x

10 Tòng Thị Doan 5/29/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

11 Lò Văn Quy 2/15/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

12 Lò Thị Điệp 10/26/2008 Nữ Thái Người DTTS x

13 Điêu Thị Hoàn 9/8/2008 Nữ Thái Người DTTS x

14 Bạc Thị Phương 2/2/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

15 Lường Văn Tuấn 8/8/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Lò Văn Duy 5/18/2008 Nam Kháng DT Kháng x

17 Lò Văn Khởi 11/18/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

18 Lò Văn Minh 1/14/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

19 Vàng A Phong 6/1/2008 Nam Mông DT Mông x

20 Vàng Thị Dở 11/4/2008 Nữ Mông DT Mông x

21 Lò Văn Thọ 5/17/2008 Nam Thái Người DTTS x

22 Vì Đình Nguyên 15/07/2007 Nam Thái Người DTTS x

23 La Thế Quảng 12/15/2007 Nam Thái Người DTTS x

24 Phùng Thị Giang 9/9/2008 Nữ Dao DT Dao x

25 Hoàng Văn Kỳ 1/24/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Tòng Thanh Thảo 11/29/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Giàng A Khánh 11/7/2006 Nam Mông DT Mông x

3 Sộng A Tủa 01/06/2008 Nam Mông DT Mông x

4 Hà Văn Núi 17/08/2008 Nam Lào DT Lào x

1 Ngần Thị Tuyết 21/03/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Mùi Xuân Mai 22/11/2007 Nữ Mường Xã ĐBKK x

3 Đinh Bảo Long 21/03/2008 Nam Mường Xã ĐBKK x

4 Đinh Thị Hoàng Hà 19/06/2008 Nữ Mường Xã ĐBKK x

5 Triệu Anh Vĩ 29/02/2008 Nam Dao DT Dao x

6 Lò Thị Lúa 01/07/2008 Nữ Thái Người DTTS x

7 Vì Trung Tướng 07/01/2008 Nam Thái Người DTTS x

8 Hà Trung Kiên 15/08/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Hà Văn Định 11/4/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Tếnh A Vinh 18/12/2008 Nam Mông DT Mông x

11 Vì Ngọc Hiệu 05/07/2008 Nam Thái Người DTTS x

12 Lò Bảo Nhật 23/09/2008 Nam Thái Người DTTS x

13 Vì Văn Đồng 15/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

14 Hà Thị Thắm 08/10/2008 Nữ Thái Người DTTS x

1 Hà Như Ý 16/01/2008 Nữ Thái Người DTTS x

2 Mè Thanh Trúc 29/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

3 Lường Hà Thành  Đạt 14/09/2008 Nam Thái Người DTTS x

4 Hoàng Ngọc Ánh 11/09/2008 Nữ Thái Người DTTS x

25. TC Công tác xã hội K60B - SC

26. TC Hướng dẫn du lịch K60B - VH

27. TC Pháp luật về QLHC Công K60A - MC
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5 Mùi Thu Thủy 24/01/2008 Nữ Mường Xã ĐBKK x

6 Ngần Thị Kim Nhân 18/09/2008 Nữ Thái Người DTTS x

7 Hà Khắc Vĩ 03/09/2008 Nam Thái Người DTTS x

8 Hà Anh Đức 19/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

9 Vì Hải  Yến 07/08/2008 Nữ Thái Người DTTS x

10 Lường Việt Anh 31/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

11 Đinh Khắc Tường Nguyên 26/03/2008 Nam Mường Người DTTS x

12 Vì Chí Khang 29/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

13 Hà Tài Đức 23/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

14 Lường Minh  Hoài 22/09/2008 Nam Thái Người DTTS x

15 Lường Văn  Luân 29/11/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Vì Xuân Khánh 11/03/2008 Nam Xinh Mun DT Xinh Mun x

17 Mùi Đức Nguyên 07/06/2008 Nam Mường Người DTTS x

18 Lường Thị  Ban 07/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x

19 Lường Thị Thu  Dịu 15/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

20 Mùa A  Tòng 02/05/2008 Nam Mông DT Mông x

21 Mùa A  Phỏng 07/11/2008 Nam Mông DT Mông x

22 Sồng Con Cu 08/04/2008 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Thị Thảo Hiền 02/10/2008 Nữ Thái Bản ĐBKK x

2 Cà Thị Nính 15/04/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3 Tòng Thị Lương 29/03/2008 Nữ Thái Người DTTS x

4 Cà Thị Vi 20/10/2008 Nữ Thái Người DTTS x

5 Quàng Thị Cẩm  Ly 07/07/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Lò Thị Thanh Huyền 16/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x

7 Tòng Văn Tiệp 22/09/2008 Nam Thái Người DTTS x

8 Hờ Thị Nhung 23/08/2008 Nữ Mông DT Mông x

9 Tòng Đức Long 25/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

10 Lò Thị Phương 08/08/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

11 Lò Văn Cường 03/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Sồng Thị Khua 10/05/2008 Nữ Mông DT Mông x

13 Quàng Thị Thắm 02/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

14 Lường Văn  Thơ 20/07/2008      Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Vì Văn Út 27/04/2007 Nam Thái Người DTTS x

16 Lường Văn Tình 30/10/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Cứ A Phong 03/04/2008 Nam Mông DT Mông x

2 Lò Thị Minh Thư 9/17/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3 Lèo Thị Bích Hân 12/07/2008 Nữ Thái Người DTTS x

4 Lò Thu Thùy 24/04/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5 Lò Thị Việt 08/03/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Giàng A Sệnh 12/02/2008 Nam Mông DT Mông x

7 Sùng A Gạng 02/05/2008 Nam Mông DT Mông x

8 Cà Thị Khoan 05/08/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

9 Lò Thị Thùy Linh 29/09/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

10 Lò Thanh Xuân 04/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

11 Lò Duy Mạnh 05/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

29. TC Lâm sinh K60C - ML

28. TC Pháp luật K60C - MS
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12 Hàng Thị Dua 14/10/2008 Nữ Mông DT Mông x

13 Lò Thị Điệp 28/08/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

14 Sùng Thị Păng 17/10/2008 Nữ Mông DT Mông x

15 Vì Thị Kim 12/8/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

16 Vạ A Nông 10/09/2008 Nam Mông DT Mông x

17 Giàng A Sáu 02/05/2008 Nam Mông DT Mông x

18 Lò Văn Tài 2/7/2008 Nam Thái Người DTTS x

19 Hàng A Chu 03/06/2008 Nam Mông DT Mông x

20 Giàng A Chăng 02/02/2008 Nam Mông DT Mông x

21 Sồng Thị Chi 16/11/2008 Nữ Mông DT Mông x

22 Vừ A Chiến 08/11/2008 Nam Mông DT Mông x

1 Lò Thị Thủy 05/08/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Vì Thị Phượng 18/01/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3 Tòng Thị Như 26/08/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

4 Quàng Thị Liệp 18/09/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5 Lò Thị Quyên 25/07/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Tòng Thị Luân 16/07/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

7 Tòng Thị Kiêm 07/10/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

8 Vừ Thị Hua 15/05/2008 Nữ Mông DT Mông x

9 Quàng Văn Minh 12/11/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Lò Thị Như 16/05/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

11 Hờ Thành Đức 09/01/2006 Nam Mông DT Mông x

12 Mùa Thị Rủa 19/01/2008 Nữ Mông DT Mông x

13 Lò Đức Minh 3/29/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Tòng Thị Ngương 05/05/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

15 Phàng A Thí 01/03/2008 Nam Mông DT Mông x

16 Cà Văn Vinh 30/04/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Ly A Páy 8/12/2008 Nam Mông DT Mông x

18 Sộng A Thái 02/09/2007 Nam Mông DT Mông x

19 Vừ A Hạ 9/23/2008 Nam Mông DT Mông x

1 Thào A Pó 09/06/2008 Nam Mông DT Mông x

2 Lường Văn Nam 24/06/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Vàng Thị Ly 21/06/2008 Nữ Mông DT Mông x

4 Giàng A Lan 08/10/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Quàng Thị Thuyết 20/10/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Quàng Văn Tần 24/03/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Vạ Thị Saư 13/04/2008 Nữ Mông DT Mông x

8 Lò Thị Như 30/10/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

9 Lù A Của 1/22/2008 Nam Mông DT Mông x

10 Tòng Văn Vũ 23/04/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Lường Văn Quyền 06/03/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Cháng A Páo 29/08/2008 Nam Mông DT Mông x

13 Lò Văn Nam 18/06/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Lường Văn Thiết 04/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Mùa Thị Xi 12/01/2008 Nữ Mông DT Mông x

30. TC Văn thư hành chính K60B - ML

31. TC Pháp luật K60D - ML
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16 Cứ Thị Phua 26/09/2008 Nữ Mông DT Mông x

17 Sùng A Sanh 18/03/2008 Nam Mông DT Mông x

18 Tòng Văn Quyền 22/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

19 Lầu A Súa 20/08/2008 Nam Mông DT Mông x

20 Sùng Nu Trinh 10/05/2008 Nam Mông DT Mông x

21 Cháng A Hệnh 19/08/2008 Nam Mông DT Mông x

22 Ly A Phệnh 15/03/2008 Nam Mông DT Mông x

23 Ly A Thành 01/02/2007 Nam Mông DT Mông x

24 Ly A Dê 25/01/2008 Nam Mông DT Mông x

1 Cà Thị Thanh Xuân 31/03/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Quàng Văn Minh 03/01/2008 Nam Thái Người DTTS x

3 Quàng Thị Mai 28/09/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

4 Cà Văn Kiên 8/31/2008 Nam Thái Người DTTS x

5 Lò Thúy Nga 14/07/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Cà Văn Trưởng 11/6/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Lò Văn Mạnh 3/20/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Lường Minh Điệp 6/26/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Lò Quang Anh 15/02/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Lò Hương Lan 4/3/2008 Nữ Thái Bản ĐBKK x

11 Lường Quang Vũ 22/06/2008 Nam Thái Người DTTS x

12 Lò Thị Huệ 13/07/2007 Nữ Thái Bản ĐBKK x

13 Lò Văn Nam 10/01/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

14 Quàng Văn Động 7/13/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Lò Văn Hưng 22/02/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Quàng Văn Huy 01/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Quàng Văn Huy 6/7/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

18 Cà Văn Cảnh 10/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

19 Quàng Văn Duy 29/12/2006 Nam Thái Xã ĐBKK x

20 Quàng Văn Quý 10/05/2008 Nam Thái Người DTTS x

21 Lường Văn Kiên 20/08/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

22 Quàng Văn Tuân 1/2/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

23 Bạc Cầm Kỳ 9/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

24 Lò Văn Thương 11/15/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

25 Hà Văn Dần 16/09/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

26 Quàng Văn Mạnh 17/11/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

27 Quàng Văn Sinh 07/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

28 Quàng Đức Việt 07/05/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

29 Lò Thị Ngân 15/07/2008 Nữ Thái Người DTTS x

30 Lò Văn Nguyên 09/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

31 Quàng Văn Minh 08/05/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

32 Lường Văn Thắng 01/01/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

33 Cà Văn Việt 15/08/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

34 Lường Minh Đông 10/06/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

35 Nguyễn Minh Khôi 27/04/2007 Nam Kinh Xã ĐBKK x

1 Lường Thị Phương Châm 04/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

32. TC Pháp luật về QLHC Công K60B - TC

33. TC Trồng trọt & BVTV K60C - TC
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2 Đèo Văn Mạnh 20/12/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Quàng Văn Mai 30/08/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Lò Văn Chuyên 22/11/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

5 Hà Văn Phúc 02/04/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

6 Lò Văn Huy 28/08/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

7 Bạc Cầm Lâm 22/08/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

8 Lèo Tuấn Hùng 27/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

9 Lường Văn Hạnh 30/03/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

10 Lò Văn Hiệp 09/01/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

11 Quàng Văn Bằng 24/11/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Quàng Văn Trường 25/06/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

13 Lò Văn Huy 7/18/2008 Nam Thái Bản ĐBKK x

14 Lò Văn Hà 10/8/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Lường Văn Hiệp 9/4/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

16 Bạc Cầm Duy 12/27/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Ly A Thanh 2/16/2007 Nam Mông DT Mông x

1702 Cà Văn Lâm 12/09/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1703 Quàng Văn Huy 24/03/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1704 Lò Văn Quyết 06/06/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1705 Lường Văn Huy 24/10/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1706 Lò Thị Mai Trang 18/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

1707 Lò Văn Phương 22/09/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1708 Lò Minh Đức 15/01/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1709 Quàng Văn Hiệp 14/01/2008 Nam Thái Người DTTS x

1710 Lường Văn Văn 18/05/2008 Nam Thái Xã ĐBKK x

1 Vàng A Dê 3/19/2008 Nam Mông DT Mông x

2 Lò Thị Phương Trinh 26/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x

3 Bùi Tường Vy 23/11/2008 Nữ Mường Người DTTS x

2. TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60A

1 Lò Thị Hương Diệu 13/03/2008 Nữ Thái Người DTTS x

2 Sa Hoàng Hải 21/02/2008 Nam Thổ Người DTTS x

3 Quàng Thị Khởi 30/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x

4 Hờ Thị Sinh 12/03/2008 Nữ Mông DT Mông x

5 Lù Thị Kim Thanh 12/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

6 Quàng Thị Ngọc Tiến 23/10/2008 Nữ Thái Người DTTS x

7 Lò Quang Vinh 24/08/2008 Nam Thái Người DTTS x

3. TC Organ K60A

1 Giàng Páo Của 14/07/2007 Nam Mông DT Mông x

2 Mùi Lê Hoàng Đình 06/10/2008 Nam Mường Người DTTS x

3 Lường Thị Thanh May 08/06/2009 Nữ Thái Xã ĐBKK x

4 Lầu A Nhà 2/15/2008 Nam Mông DT Mông x

5 Giàng Xuân Nhung 18/01/2008 Nữ Mông DT Mông x

6 Thào Xuân Hênh 03/04/2008 Nam Mông DT Mông x

4. TC Thanh nhạc K60A

34. TC Bảo vệ môi trường đô thị K60A - TC

VI.  HỆ TRUNG CẤP (2023 - 2028)

1. TC Hội họa K60A
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1 Hoàng Ngọc Minh 7/9/2003 Nam Thái Người DTTS x

2 Hoàng Thế Ngân 9/11/2008 Nam Thái Người DTTS x

3 Bàn Thị Nương 09/06/2008 Nữ Dao DT Dao x

4 Mùa Thị Pàng 3/2/2008 Nữ Mông DT Mông x

5 Quàng Thị Quyên 05/04/2008 Nữ Kháng DT Kháng x

6 Quàng Văn Sâm 15/04/2008 Nam Thái Người DTTS x

7 Hà Kiều Vy 1/10/2008 Nữ Thái Người DTTS x

VII.  HỆ TRUNG CẤP (2023 - 2030)

1. TC NGhệ thuật BD mua DGDT K60A

1 Tòng Quang Dần 18/05/2010 Nam Thái Người DTTS x

2 Mùi Huyền Dịu 02/12/2009 Nữ Mường Xã ĐBKK x

3 Ngần Thị Ngân Hà 01/01/2011 Nữ Thái Xã ĐBKK x

4 Vi Xuân Mai 3/25/2009 Nữ Thái Người DTTS x

5 Đinh Mạnh Phong 07/05/2010 Nam Mường Người DTTS x

6 Lò Phương Thảo 01/12/2010 Nữ Thái Người DTTS x

7 Lò Mai Thùy 01/01/2011 Nữ Thái Người DTTS x

2. TC Organ K60A

1 Lèo Hà Gia Hân 10/12/2011 Nữ Thái Người DTTS x

2 Hờ Minh Sĩ 14/10/2011 Nam Mông DT Mông x

3 Lèo Xuân Trường 15/11/2011 Nam Thái Người DTTS x

VIII.  HỆ TRUNG CẤP (SÁP NHẬP 2018 - 2026)

1. TC Luật K10B1 (2022 - 2025)

1 Cà Thế Anh 8/4/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Tòng Ngọc  Bảo 5/26/2007 Nam Thái Người DTTS x

3 Tòng Duy  Bảo 29/03/2007 Nam Thái Người DTTS x

4 Cà Thị Thanh  Chúc 9/27/2007 Nữ Thái Người DTTS x

5 Sùng Thị  Dê 2/2/2007 Nữ Mông DT Mông x

6 Lò Mỹ  Điệp 9/16/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

7 Tòng Minh  Đức 16/01/2007 Nam Thái Người DTTS x

8 Lèo Đức  Duy 01/03/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Phàng A  Giàng 8/15/2007 Nam Mông DT Mông x

10 Lèo Trung  Hải 7/30/2007 Nam Thái Người DTTS x

11 Lò Văn  Hải 7/12/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Cà Văn Hạo 18/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

13 Tòng Quốc   Huy 20/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

14 Vì Văn Huy 26/12/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

15 Cà Nam  Khánh 28/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

16 Lường Văn Ngọc 2/8/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

17 Hà Ngọc Quang 6/8/2007 Nam Thái Người DTTS x

18 Lò Khánh Quốc 9/29/2007 Nam Thái Người DTTS x

19 Sùng Thị Sua 9/3/2007 Nữ Mông DT Mông x

20 Quàng Văn Tú 17/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

21 Quàng Quốc Tuấn 7/16/2007 Nam Khơ Mú DT Khơ Mú x

22 Sồng Thị Váng 8/18/2007 Nữ Mông DT Mông x

2. TC Luật K10AB2 (2022 - 2025)

1 Lường Huy Cường 15/12/2007 Nam Khơ Mú DT Khơ Mú x

2 Phàng A Di 17/02/2007 Nam Mông DT Mông x
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3 Bùi Tuấn Hưng 10/10/2007 Nam Mường Người DTTS x

4 Lò Quang Huy 11/9/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Lò Văn Mạnh 3/13/2006 Nam Kháng DT Kháng x

6 Vừ Xuân Mạnh 4/23/2007 Nam Mông DT Mông x

7 Tòng Văn Ngân 28/01/2007 Nam Thái Người DTTS x

8 Cà Chấn Nghiệp 29/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

9 Sồng A Sua 27/12/2007 Nam Mông DT Mông x

10 Và A Thái 07/06/2007 Nam Mông DT Mông x

11 Lò Trí Thức 5/15/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Lò Văn Vinh 01/01/2007 Nam Thái Người DTTS x

13 Hờ Thị Đợ 06/04/2004 Nữ Mông DT Mông x

14 Vì Thị Như Quỳnh 22/12/2003 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3. TC  Múa DGDT K41 (2018 - 2024)

1 Lò Thị Lệ Khuyên 31/10/2006 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Hờ Thị Lu 2/21/2005 Nữ Mông DT Mông x

3 Lường Minh Nhân 2/4/2005 Nam Thái Xã ĐBKK x

4 Lò Thuý Nhu 6/25/2006 Nữ Thái Xã ĐBKK x

5 Cà Văn Trường 7/9/2006 Nam Thái Người DTTS x

6 Quàng Văn Long 12/19/2004 Nam Thái Người DTTS x

7 Vàng Sồng Lử 5/8/2004 Nam Mông DT Mông x

8 Lò Diệu Ngọc 5/7/2005 Nữ Thái Bản ĐBKK x

9 Hà Kim Oanh 3/28/2005 Nữ Thái Xã ĐBKK x

10 Lường Thị Lệ Quyên 9/11/2005 Nữ Thái Người DTTS x

11 Tòng Văn Quyền 2/15/2005 Nam Thái Người DTTS x

12 Giàng  A Mua 1/13/2004 Nam Mông DT Mông x

4. TC Thanh  nhạc K43 (2020 - 2024)

1 Cà Thị Kim Oanh 19/01/ 2004 Nữ Thái Người DTTS x

2 Lò Thị Hoài 5/29/2005 Nữ Thái Người DTTS x

3 Thào Mạnh Hùng 10/16/2005 Nam Mông DT Mông x

4 Hoàng Hải Long 10/20/2005 Nam Thái Bản ĐBKK x

5 Cà Thị Minh 6/28/2005 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Lò An Nguyên 10/29/2003 Nam Thái Người DTTS x

7 Mè Thiên Thanh 2/5/2002 Nam Thái Người DTTS x

5. TC Múa DGDT K44 (2021 - 2025)

1 Bàn Lan Anh 11/7/2005 Nữ Dao DT Dao x

2 Lèo Quốc Anh 02/09/2006 Nam Thái Người DTTS x

3 Lường Văn Đức Anh 14/10/2007 Nam Thái Bản ĐBKK x

4 Mùi Huyền Châu 18/04/2007 Nữ Mường Người DTTS x

5 Lò Thị Điệp 15/01/2005 Nữ Thái Xã ĐBKK x

6 Lường Thị Thu Hoài 13/09/2006 Nữ Thái Người DTTS x

7 Hờ Thị Linh 25/09/2006 Nữ Mông DT Mông x

8 Lèo Thị Huyền Lương 08/05/2006 Nữ Thái Người DTTS x

9 Quàng Ngọc Quyền 20/03/2006 Nam Thái Người DTTS x

10 Thào Mái Sia 2/2/2006 Nữ Mông DT Mông x

11 Lường Quốc Thái 12/2/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

12 Lò Thị Quyên 19/09/2008 Nữ Thái Bản ĐBKK x

13 Thào Thị Bầu 29/11/2008 Nữ Mông DT Mông x
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6. TC Thanh  nhạc K44 (2021 - 2025)

1 Cà Mai Kiều 17/01/2006 Nữ Thái Người DTTS x

2 Quàng Hải Nam 11/6/2001 Nữ Thái Người DTTS x

3 Lò An Thái 13/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

4 Lừ Thị Xăm 8/21/2006 Nữ Thái Người DTTS x

7. TC Organ K44 (2021 - 2025)

1 Vừ Anh Cương 8/16/2009 Nam Mông DT Mông x

2 Giàng Thị Quý Ly 11/9/2009 Nữ Mông DT Mông x

3 Vừ Gia Nghĩa 30/06/2008 Nam Mông DT Mông x

4 Lò Thị Kim Oanh 12/11/2008 Nữ Thái Xã ĐBKK x

8. TC BD nhạc cụ TT K44 (2021 - 2025)

1 Mùa Thị Chi 15/09/2006 Nữ Mông DT Mông x

2 Lò Tuấn Anh 14/02/2008 Nam Thái Người DTTS x

9. TC QLVH K44 (2021 - 2024)

1 Hoàng Thị Thu Nguyệt 5/19/2006 Nữ Thái Người DTTS x

2 Lê Thị Quỳnh Trang 8/19/2006 Nữ Thái Người DTTS x

3 Giàng A Hạng 8/4/2006 Nam Mông DT Mông x

4 Vì Thế Hùng 10/4/2005 Nam Thái Người DTTS x

5 Tòng Đức Nguyên 11/10/2006 Nam Thái Người DTTS x

6 Hàng A Phá 20/09/2006 Nam Mông DT Mông x

7 Mùa A Sò 6/12/2005 Nam Mông DT Mông x

10. TC HDDL K44 (2021 - 2024)

1 Lò Thanh Bình 6/16/2005 Nam Thái Bản ĐBKK x

2 Hờ A Ga 10/12/2006 Nam Mông DT Mông x

3 Thào Thị Hoa 06/01/2006 Nữ Mông DT Mông x

4 Lường Công Minh 11/11/2004 Nam Thái Người DTTS x

5 Đỗ Duy Quân 18/07/2006 Nam Thái Người DTTS x

6 Lường Đức Thắng 14/06/2006 Nam Thái Người DTTS x

11. TC Múa DGDT K45 (2022 - 2026)

1 Quàng Thị Dân 27/06/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Lò Thị Ngọc Diệu 12/11/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

3 Quàng Mạnh Đoàn 01/05/2008 Nam Thái Người DTTS x

4 Lò Thị Bích Dương 19/9/2007 Nữ Thái Người DTTS x

5 Quàng Thị Ngọc Hà 07/12/2008 Nữ Thái Người DTTS x

6 Lò Dương Thảo Linh 16/08/2007 Nữ Thái Người DTTS x

7 Hà Yến Nhi 3/25/2007 Nữ Thái Người DTTS x

8 Lò Thị Hồng Nhung 20/01/2007 Nữ Thái Người DTTS x

9 Tòng Thị Ngọc Thanh 24/11/2006 Nữ Thái Người DTTS x

10 Bàn Thị Hoàng Vân 8/29/2008 Nữ Dao DT Dao x

11 Lò Thị Hải Yến 21/10/2007 Nữ Thái Người DTTS x

12 Quàng Thị Ngọc Yến 03/11/2008 Nữ Thái Người DTTS x

13 Giàng Mạnh Đông 07/04/2010 Nam Mông DT Mông x

12. TC Thanh Nhạc K45 (2022 - 2026)

1 Tòng Thị Hoa 10/10/2005 Nữ Thái Xã ĐBKK x

2 Lò Thị Khanh 7/27/2006 Nữ Thái Bản ĐBKK x

3 Lường Thị Duy Quyên 24/12/2007 Nữ Thái Người DTTS x

4 Hoàng Mạnh Tuấn 09/12/2004 Nam Thái Người DTTS x
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5 Lò Văn Vũ 12/11/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

13. TC Organ K45 (2022 - 2026)

1 Mùi Văn Tuấn Kiệt 20/03/2008 Nam Mường Xã ĐBKK x

14. TC Hội Hoạ  K45 (2022 - 2026)

1 Lò Quốc Cường 23/08/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

2 Cà Thị Mơ 4/9/2007 Nữ Thái Xã ĐBKK x

15. TC QLVH K45 (2022 - 2025)

1 Cà Tiến Đạt 2/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Lò Đức Huy 13/04/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

3 Lê Thị Mai Phương 9/19/2007 Nữ Mường Người DTTS x

4 Lò Thị Phương 17/11/2007 Nữ Thái Người DTTS x

5 Lò Anh Quốc 11/4/2007 Nam Thái Người DTTS x

6 Lò Ngọc Tuân 03/04/2007 Nam Thái Xã ĐBKK x

7 Lò Tuấn Đạt 03/01/2002 Nam Thái Người DTTS x

8 Mùa Nù Sy Lai 9/14/2007 Nam Mông DT Mông x

9 Tòng Anh Vũ 6/14/2007 Nam Thái Người DTTS x

10 Lầu Sáy Chua 4/1/2007 Nam Mông DT Mông x

11 Cà Văn Khánh 10/5/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Mùa A Vàng Páo 23/11/2006 Nam Mông DT Mông x

13 Thào A Páo 21/03/2007 Nam Mông DT Mông x

14 Mùa A Phàng 01/10/2007 Nam Mông DT Mông x

15 Mùa Thị Sênh 08/04/2007 Nữ Mông DT Mông x

16 Lù Minh Thảo 26/08/2007 Nam Thái Người DTTS x

17 Lù Văn Tùng 9/25/2007 Nam Thái Người DTTS x

16. TC HDDL K45 (2022 - 2025)

1 Lò Đức Anh 20/05/2007 Nam Thái Người DTTS x

2 Mông Lò Việt Bắc 20/12/2007 Nam Tày Người DTTS x

3 Thào Tộng Cu 30/08/2007 Nam Mông DT Mông x

4 Tòng Văn Thành Đạt 24/07/2007 Nam Thái Người DTTS x

5 Thào A Hòa 28/10/2007 Nam Mông DT Mông x

6 Quàng Xuân Hoàng 17/02/2007 Nam Thái Người DTTS x

7 Cà Văn Hùng 28/04/2005 Nam Thái Người DTTS x

8 Tòng Thị Khánh Ngọc 15/10/2006 Nữ Thái Người DTTS x

9 Tòng Trung Nguyên 16/05/2007 Nam Thái Người DTTS x

10 Tòng Văn Quân 18/09/2007 Nam Thái Người DTTS x

11 Cà Văn Quyên 13/10/2007 Nam Thái Người DTTS x

12 Lầu A Tếnh 04/11/2007 Nam Mông DT Mông x

13 Lù Tiến Thành 13/12/2007 Nam Thái Người DTTS x

14 Vàng A Trung 19/05/2007 Nam Mông DT Mông x

15 Vàng A Tủa 01/06/2006 Nam Mông DT Mông x

16 Quàng Anh Tuấn 01/07/2007 Nam Thái Người DTTS x

17 Lò Thanh Tùng 02/11/2007 Nam Thái Người DTTS x

18 Mùa A Vừ 05/09/2007 Nam Mông DT Mông x

Danh sách gồm: 1.710 học sinh, sinh viên
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